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Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

06.SĐ 4 CSSĐ 4A01 23 Giáo dục thể chất 12 12 12 16 8 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A01 23 Trang điểm cơ bản T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A01 23 Tạo mẫu tóc 15 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A01 23

Quản lý cơ sở 

trong  chăm sóc sắc 

đẹp

15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A01 23
Phun xăm và thêu 

nâng cao
15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A01 23 Nối mi thẩm mỹ 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A01 23 Pháp luật 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A01 23 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS

06.SĐ 4 CSSĐ 4A02 22 Giáo dục thể chất 12 12 12 16 8 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A02 22 Trang điểm cơ bản T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A02 22 Tạo mẫu tóc 15 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A02 22

Quản lý cơ sở 

trong  chăm sóc sắc 

đẹp

15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A02 22
Phun xăm và thêu 

nâng cao
15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A02 22 Nối mi thẩm mỹ 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A02 22 Pháp luật 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A02 22 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS

06.SĐ 4 CSSĐ 4A03 21 Giáo dục thể chất 12 12 12 16 8 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A03 21 Trang điểm cơ bản T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A03 21 Tạo mẫu tóc 15 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A03 21

Quản lý cơ sở 

trong  chăm sóc sắc 

đẹp

15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A03 21
Phun xăm và thêu 

nâng cao
15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A03 21 Nối mi thẩm mỹ 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A03 21 Pháp luật 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A03 21 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS

06.SĐ 4 CSSĐ 4A06 23

Nghệ thuật phun 

xăm thẩm mỹ cơ 

bản

15 20 15 15 10 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A06 23 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A06 23 Tạo mẫu tóc 15 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A06 23 Pháp luật 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A06 23

Quản lý cơ sở 

trong  chăm sóc sắc 

đẹp

15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A06 23
Chăm sóc da nâng 

cao
15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A06 23 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS

06.SĐ 4 CSSĐ 4A07 22

Nghệ thuật phun 

xăm thẩm mỹ cơ 

bản

15 15 20 20 5 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A07 22 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A07 22 Tạo mẫu tóc 15 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A07 22 Pháp luật 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A07 22
Phun xăm và thêu 

nâng cao
15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A07 22

Quản lý cơ sở 

trong  chăm sóc sắc 

đẹp

15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A07 22 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS

06.SĐ 4 CSSĐ 4A08 23

Nghệ thuật phun 

xăm thẩm mỹ cơ 

bản

15 15 15 20 10 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A08 23 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A08 23 Tạo mẫu tóc 15 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A08 23 Pháp luật 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A08 23
Phun xăm và thêu 

nâng cao
15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A08 23

Quản lý cơ sở 

trong  chăm sóc sắc 

đẹp

15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A08 23 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS

06.SĐ 4 CSSĐ 4A10 21 Pháp luật 15 15 T

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học
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Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

06.SĐ 4 CSSĐ 4A10 21

Nghệ thuật phun 

xăm thẩm mỹ cơ 

bản

5 10 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A10 21 Nối mi thẩm mỹ 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A10 21 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A10 21
Phun xăm và thêu 

nâng cao
15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A10 21

Quản lý cơ sở 

trong  chăm sóc sắc 

đẹp

15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A10 21 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS

06.SĐ 4 CSSĐ 4A11 22 Pháp luật 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A11 22

Nghệ thuật phun 

xăm thẩm mỹ cơ 

bản

5 10 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A11 22 Nối mi thẩm mỹ 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A11 22 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A11 22

Quản lý cơ sở 

trong  chăm sóc sắc 

đẹp

15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A11 22
Chăm sóc da nâng 

cao
15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A11 22 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS

06.SĐ 4 CSSĐ 4A12 25 Pháp luật 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A12 25

Nghệ thuật phun 

xăm thẩm mỹ cơ 

bản

5 10 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A12 25 Nối mi thẩm mỹ 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A12 25 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A12 25

Quản lý cơ sở 

trong  chăm sóc sắc 

đẹp

15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A12 25
Phun xăm và thêu 

nâng cao
15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A12 25 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS

06.SĐ 4 CSSĐ 4A13 20

Quản lý cơ sở 

trong  chăm sóc sắc 

đẹp

15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A13 20 Pháp luật 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A13 20

Nghệ thuật phun 

xăm thẩm mỹ cơ 

bản

15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A13 20 Nối mi thẩm mỹ 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A13 20
Nghệ thuật làm 

móng
15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A13 20
Phun xăm và thêu 

nâng cao
15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A13 20 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS

06.SĐ 4 CSSĐ 4A14 21

Quản lý cơ sở 

trong  chăm sóc sắc 

đẹp

15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A14 21 Pháp luật 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A14 21

Nghệ thuật phun 

xăm thẩm mỹ cơ 

bản

15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A14 21 Nối mi thẩm mỹ 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A14 21
Nghệ thuật làm 

móng
15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A14 21
Chăm sóc da nâng 

cao
15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A14 21 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS

06.SĐ 4 CSSĐ 4A15 19

Quản lý cơ sở 

trong  chăm sóc sắc 

đẹp

15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A15 19 Pháp luật 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A15 19

Nghệ thuật phun 

xăm thẩm mỹ cơ 

bản

15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A15 19 Nối mi thẩm mỹ 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A15 19
Nghệ thuật làm 

móng
15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A15 19
Phun xăm và thêu 

nâng cao
15 15 15 15 15 T
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Từ 
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03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7
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tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

06.SĐ 4 CSSĐ 4A15 19 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS

06.SĐ 4 CSSĐ 4A16 27

Quản lý cơ sở 

trong  chăm sóc sắc 

đẹp

15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A16 27 Pháp luật 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A16 27

Nghệ thuật phun 

xăm thẩm mỹ cơ 

bản

15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A16 27 Nối mi thẩm mỹ 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A16 27
Nghệ thuật làm 

móng
15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A16 27
Phun xăm và thêu 

nâng cao
15 15 15 15 15 T

06.SĐ 4 CSSĐ 4A16 27 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS

06.SĐ 5 CSSĐ 5A01 29 Chăm sóc da cơ bản 75 15 15 15 TH

06.SĐ 5 CSSĐ 5A01 29 Thực tập cơ sở LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A01 29 GDQPAN QP QP

06.SĐ 5 CSSĐ 5A01 29
Vật lý trị liệu trong 

chăm sóc sắc đẹp
10 10 10 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A01 29 Kỹ năng giao tiếp 5 5 5 10 5 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A01 29 Tin học 5 5 5 5 5 10 15 15 5 5 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A01 29
Nghệ thuật làm 

móng
15 15 15 15 15 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A01 29 Ngoại ngữ 1 9 9 9 14 14 5 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A01 29 Ngoại ngữ 2 14 13 14 14 5 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A02 27 Chăm sóc da cơ bản 75 15 15 15 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A02 27 Thực tập cơ sở LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A02 27 GDQPAN QP QP

06.SĐ 5 CSSĐ 5A02 27
Vật lý trị liệu trong 

chăm sóc sắc đẹp
10 10 10 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A02 27 Kỹ năng giao tiếp 5 5 5 10 5 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A02 27 Tin học 5 5 5 5 5 10 15 15 5 5 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A02 27
Nghệ thuật làm 

móng
15 15 15 15 15 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A02 27 Ngoại ngữ 1 9 9 9 14 14 5 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A02 27 Ngoại ngữ 2 14 13 14 14 5 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A03 29 Chăm sóc da cơ bản 70 20 15 15 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A03 29 Thực tập cơ sở LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A03 29 GDQPAN QP QP

06.SĐ 5 CSSĐ 5A03 29
Vật lý trị liệu trong 

chăm sóc sắc đẹp
10 10 10 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A03 29 Kỹ năng giao tiếp 5 5 5 10 5 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A03 29 Tin học 5 5 5 5 5 10 15 15 5 5 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A03 29
Nghệ thuật làm 

móng
15 15 15 15 15 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A03 29 Ngoại ngữ 1 9 9 9 14 14 5 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A03 29 Ngoại ngữ 2 14 13 14 14 5 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A04 23 Chăm sóc da cơ bản 70 20 15 15 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A04 23 Thực tập cơ sở LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A04 23 GDQPAN QP QP

06.SĐ 5 CSSĐ 5A04 23 Kỹ năng giao tiếp 5 5 5 10 5 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A04 23
Vật lý trị liệu trong 

chăm sóc sắc đẹp
10 10 10 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A04 23 Tin học 5 5 5 5 5 10 15 15 5 5 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A04 23
Nghệ thuật làm 

móng
15 15 15 15 15 TH

06.SĐ 5 CSSĐ 5A04 23 Ngoại ngữ 1 9 9 9 14 14 5 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A04 23 Ngoại ngữ 2 14 13 14 14 5 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A05 25 GDQPAN QP QP

06.SĐ 5 CSSĐ 5A05 25 Chăm sóc da cơ bản 5 10 10 5 15 15 15 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A05 25
Y học cổ truyền với 

chăm sóc sắc đẹp
10 10 10 5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A05 25 Thực tập cơ sở LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A05 25 Nối mi thẩm mỹ 15 15 15 15 5 5 5 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A05 25
Nghệ thuật làm 

móng
15 15 15 15 15 TH

06.SĐ 5 CSSĐ 5A05 25 Ngoại ngữ 2 14 13 14 14 5 T
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

06.SĐ 5 CSSĐ 5A06 26 GDQPAN QP QP

06.SĐ 5 CSSĐ 5A06 26 Chăm sóc da cơ bản 5 10 10 5 15 15 15 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A06 26
Y học cổ truyền với 

chăm sóc sắc đẹp
10 10 10 5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A06 26 Thực tập cơ sở LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A06 26 Nối mi thẩm mỹ 15 15 15 15 5 5 5 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A06 26
Nghệ thuật làm 

móng
15 15 15 15 15 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A06 26 Ngoại ngữ 2 14 13 14 14 5 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A07 27 GDQPAN QP QP

06.SĐ 5 CSSĐ 5A07 27 Chăm sóc da cơ bản 5 10 10 5 15 15 15 15 15 15 15 15 T  

06.SĐ 5 CSSĐ 5A07 27
Y học cổ truyền với 

chăm sóc sắc đẹp
10 10 10 5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A07 27 Thực tập cơ sở LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A07 27 Nối mi thẩm mỹ 15 15 15 15 5 5 5 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A07 27
Nghệ thuật làm 

móng
15 15 15 15 15 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A07 27 Ngoại ngữ 2 14 13 14 14 5 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A08 24 GDQPAN QP QP

06.SĐ 5 CSSĐ 5A08 24 Ngoại ngữ 2 5 9 9 9 9 9 10 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A08 24
Y học cổ truyền với 

chăm sóc sắc đẹp
10 10 10 5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A08 24 Chăm sóc da cơ bản 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A08 24 Thực tập cơ sở LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A08 24
Nghệ thuật làm 

móng
15 15 15 15 15

06.SĐ 5 CSSĐ 5A09 24 GDQPAN QP QP

06.SĐ 5 CSSĐ 5A09 24
Vật lý trị liệu trong 

chăm sóc sắc đẹp
15 5 5 5 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A09 24 Ngoại ngữ 2 5 9 9 9 9 9 10 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A09 24 Trang điểm cơ bản 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A09 24 Chăm sóc da cơ bản 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A09 24 Thực tập cơ sở LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A09 24
Nghệ thuật làm 

móng
15 15 15 15 15

06.SĐ 5 CSSĐ 5A10 27 GDQPAN QP QP

06.SĐ 5 CSSĐ 5A10 27
Vật lý trị liệu trong 

chăm sóc sắc đẹp
15 5 5 5 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A10 27 Ngoại ngữ 2 5 9 9 9 9 9 10 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A10 27 Trang điểm cơ bản 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A10 27 Chăm sóc da cơ bản 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A10 27 Thực tập cơ sở LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS LS T

06.SĐ 5 CSSĐ 5A10 27
Nghệ thuật làm 

móng
15 15 15 15 15

06.SĐ 6 CSSĐ 6A01 28 Vẽ mỹ thuật 15 10 5 10 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A01 28 Giải phẫu sinh lý 5 5 5 15 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A01 28
Đại cương về thẩm 

mỹ
5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A01 28
Dinh dưỡng trong 

chăm sóc sắc đẹp
10 10 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A01 28 Giáo dục chính trị 5 5 5 5 10 10 10 10 10 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A01 28 Pháp luật 5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A01 28

An toàn y tế và 

kiểm soát nhiễm 

khuẩn

5 10 10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A01 28

Quy định pháp luật 

và đạo đức nghề 

nghiệp chăm sóc 

sắc đẹp

5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A01 28 Kỹ năng giao tiếp 5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A01 28

Mỹ phẩm và dược 

phẩm trong ngành 

làm đẹp

10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A01 28 Trang điểm cơ bản 5 10 10 10 10 10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A01 28
Y học cổ truyền với 

chăm sóc sắc đẹp
10 10 10 5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A01 28 Chăm sóc da cơ bản 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

06.SĐ 6 CSSĐ 6A02 28 Vẽ mỹ thuật 15 10 5 10 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A02 28 Giải phẫu sinh lý 5 5 5 15 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A02 28
Đại cương về thẩm 

mỹ
5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A02 28
Dinh dưỡng trong 

chăm sóc sắc đẹp
10 10 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A02 28 Giáo dục chính trị 5 5 5 5 10 10 10 10 10 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A02 28 Pháp luật 5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A02 28

An toàn y tế và 

kiểm soát nhiễm 

khuẩn

5 10 10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A02 28

Quy định pháp luật 

và đạo đức nghề 

nghiệp chăm sóc 

sắc đẹp

5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A02 28 Kỹ năng giao tiếp 5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A02 28

Mỹ phẩm và dược 

phẩm trong ngành 

làm đẹp

10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A02 28 Trang điểm cơ bản 5 10 10 10 10 10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A02 28
Y học cổ truyền với 

chăm sóc sắc đẹp
10 10 10 5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A02 28 Chăm sóc da cơ bản 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A03 28 Vẽ mỹ thuật 15 10 5 10 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A03 28 Giải phẫu sinh lý 5 5 5 15 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A03 28
Đại cương về thẩm 

mỹ
5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A03 28
Dinh dưỡng trong 

chăm sóc sắc đẹp
10 10 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A03 28 Giáo dục chính trị 5 5 5 5 10 10 10 10 10 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A03 28 Pháp luật 5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A03 28

An toàn y tế và 

kiểm soát nhiễm 

khuẩn

5 10 10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A03 28

Quy định pháp luật 

và đạo đức nghề 

nghiệp chăm sóc 

sắc đẹp

5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A03 28 Kỹ năng giao tiếp 5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A03 28

Mỹ phẩm và dược 

phẩm trong ngành 

làm đẹp

10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A03 28 Trang điểm cơ bản 5 10 10 10 10 10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A03 28
Y học cổ truyền với 

chăm sóc sắc đẹp
10 10 10 5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A03 28 Chăm sóc da cơ bản 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A04 28 Vẽ mỹ thuật 15 10 5 10 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A04 28 Giải phẫu sinh lý 5 5 5 15 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A04 28
Đại cương về thẩm 

mỹ
5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A04 28
Dinh dưỡng trong 

chăm sóc sắc đẹp
10 10 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A04 28 Giáo dục chính trị 5 5 5 5 10 10 10 10 10 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A04 28 Pháp luật 5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A04 28

An toàn y tế và 

kiểm soát nhiễm 

khuẩn

5 10 10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A04 28

Quy định pháp luật 

và đạo đức nghề 

nghiệp chăm sóc 

sắc đẹp

5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A04 28 Kỹ năng giao tiếp 5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A04 28

Mỹ phẩm và dược 

phẩm trong ngành 

làm đẹp

10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A04 28 Trang điểm cơ bản 5 10 10 10 10 10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A04 28
Y học cổ truyền với 

chăm sóc sắc đẹp
10 10 10 5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A04 28 Chăm sóc da cơ bản 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A05 28 Vẽ mỹ thuật 15 10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A05 28 Giải phẫu sinh lý 5 5 5 5 5 5 T  





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

06.SĐ 6 CSSĐ 6A05 28
Đại cương về thẩm 

mỹ
10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A05 28
Dinh dưỡng trong 

chăm sóc sắc đẹp
15 15 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A05 28 Pháp luật 10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A05 28

An toàn y tế và 

kiểm soát nhiễm 

khuẩn

5 5 5 15 15 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A05 28 Tin học 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A05 28 Giáo dục chính trị 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A05 28

Quy định pháp luật 

và đạo đức nghề 

nghiệp chăm sóc 

sắc đẹp

5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A05 28

Mỹ phẩm và dược 

phẩm trong ngành 

làm đẹp

10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A05 28 Trang điểm cơ bản 5 10 10 10 10 10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A05 28
Y học cổ truyền với 

chăm sóc sắc đẹp
10 10 10 5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A05 28 Kỹ năng giao tiếp 5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A06 28 Vẽ mỹ thuật 15 10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A06 28 Giải phẫu sinh lý 5 5 5 5 5 5 T  

06.SĐ 6 CSSĐ 6A06 28
Đại cương về thẩm 

mỹ
10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A06 28
Dinh dưỡng trong 

chăm sóc sắc đẹp
15 15 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A06 28 Pháp luật 10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A06 28

An toàn y tế và 

kiểm soát nhiễm 

khuẩn

5 5 5 15 15 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A06 28 Tin học 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A06 28 Giáo dục chính trị 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A06 28

Quy định pháp luật 

và đạo đức nghề 

nghiệp chăm sóc 

sắc đẹp

5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A06 28

Mỹ phẩm và dược 

phẩm trong ngành 

làm đẹp

10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A06 28 Trang điểm cơ bản 5 10 10 10 10 10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A06 28
Y học cổ truyền với 

chăm sóc sắc đẹp
10 10 10 5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A06 28 Kỹ năng giao tiếp 5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A07 28 Vẽ mỹ thuật 15 10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A07 28 Giải phẫu sinh lý 5 5 5 5 5 5 T  

06.SĐ 6 CSSĐ 6A07 28
Đại cương về thẩm 

mỹ
10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A07 28
Dinh dưỡng trong 

chăm sóc sắc đẹp
15 15 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A07 28 Pháp luật 10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A07 28

An toàn y tế và 

kiểm soát nhiễm 

khuẩn

5 5 5 15 15 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A07 28 Tin học 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A07 28 Giáo dục chính trị 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A07 28

Quy định pháp luật 

và đạo đức nghề 

nghiệp chăm sóc 

sắc đẹp

5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A07 28

Mỹ phẩm và dược 

phẩm trong ngành 

làm đẹp

10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A07 28 Trang điểm cơ bản 5 10 10 10 10 10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A07 28
Y học cổ truyền với 

chăm sóc sắc đẹp
10 10 10 5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A07 28 Kỹ năng giao tiếp 5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A08 28 Vẽ mỹ thuật 15 10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A08 28 Giải phẫu sinh lý 5 5 5 5 5 5 T  

06.SĐ 6 CSSĐ 6A08 28
Đại cương về thẩm 

mỹ
10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A08 28
Dinh dưỡng trong 

chăm sóc sắc đẹp
15 15 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A08 28 Pháp luật 10 10 10 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

06.SĐ 6 CSSĐ 6A08 28

An toàn y tế và 

kiểm soát nhiễm 

khuẩn

5 5 5 15 15 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A08 28 Tin học 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A08 28 Giáo dục chính trị 15 15 15 15 15 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A08 28

Quy định pháp luật 

và đạo đức nghề 

nghiệp chăm sóc 

sắc đẹp

5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A08 28

Mỹ phẩm và dược 

phẩm trong ngành 

làm đẹp

10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A08 28 Trang điểm cơ bản 5 10 10 10 10 10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A08 28
Y học cổ truyền với 

chăm sóc sắc đẹp
10 10 10 5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A08 28 Kỹ năng giao tiếp 5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A09 28
Đại cương về thẩm 

mỹ
10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A09 28 Giáo dục thể chất 4 4 8 8 8 8 8 8 4 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A09 28 Pháp luật 5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A09 28 Vẽ mỹ thuật 15 10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A09 28 Giải phẫu sinh lý 5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A09 28

Quy định pháp luật 

và đạo đức nghề 

nghiệp chăm sóc 

sắc đẹp

10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A09 28
Dinh dưỡng trong 

chăm sóc sắc đẹp
10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A09 28

Mỹ phẩm và dược 

phẩm trong ngành 

làm đẹp

5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A09 28 Tin học 5 10 10 10 10 10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A09 28 Giáo dục chính trị 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A09 28 Kỹ năng giao tiếp 10 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A09 28

An toàn y tế và 

kiểm soát nhiễm 

khuẩn

5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A09 28 Ngoại ngữ 1 5 4 5 9 9 9 9 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A10 28
Đại cương về thẩm 

mỹ
10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A10 28 Giáo dục thể chất 4 4 8 8 8 8 8 8 4 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A10 28 Pháp luật 5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A10 28 Vẽ mỹ thuật 15 10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A10 28 Giải phẫu sinh lý 5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A10 28

Quy định pháp luật 

và đạo đức nghề 

nghiệp chăm sóc 

sắc đẹp

10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A10 28
Dinh dưỡng trong 

chăm sóc sắc đẹp
10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A10 28

Mỹ phẩm và dược 

phẩm trong ngành 

làm đẹp

5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A10 28 Tin học 5 10 10 10 10 10 10 10 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A10 28 Giáo dục chính trị 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A10 28 Kỹ năng giao tiếp 10 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A10 28

An toàn y tế và 

kiểm soát nhiễm 

khuẩn

5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

06.SĐ 6 CSSĐ 6A10 28 Ngoại ngữ 1 5 4 5 9 9 9 9 10 T

02. 

DS14
Dược 14A01 30

Kỹ năng thực hành 

tại cơ sở bán lẻ 

thuốc

5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS14
Dược 14A01 30

Nghiên cứu khoa 

học
10 10 10 T

02. 

DS14
Dược 14A01 30 Dược lâm sàng 10 10 10 LS LS LS LS T

02. 

DS14
Dược 14A01 30

Thực tế nghề 

nghiệp 1
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A01 30

Thực tế nghề 

nghiệp 2
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A02 24

Kỹ năng thực hành 

tại cơ sở bán lẻ 

thuốc

5 5 5 5 5 5 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

02. 

DS14
Dược 14A02 24 Dược lâm sàng 15 15 LS LS LS LS T

02. 

DS14
Dược 14A02 24

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A02 24 Kiểm nghiệm 15 15 15 15 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A02 24 Pháp luật 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A02 24

Thực tế nghề 

nghiệp 1
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A02 24

Thực tế nghề 

nghiệp 2
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A03 22

Kỹ năng thực hành 

tại cơ sở bán lẻ 

thuốc

5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS14
Dược 14A03 22 Dược lâm sàng 15 15 LS LS LS LS T

02. 

DS14
Dược 14A03 22

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A03 22 Kiểm nghiệm 15 15 15 15 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A03 22 Pháp luật 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A03 22

Thực tế nghề 

nghiệp 1
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A03 22

Thực tế nghề 

nghiệp 2
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A04 23

Kỹ năng thực hành 

tại cơ sở bán lẻ 

thuốc

5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS14
Dược 14A04 23 Dược lâm sàng 15 15 LS LS LS LS T

02. 

DS14
Dược 14A04 23

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A04 23 Kiểm nghiệm 15 15 15 15 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A04 23 Pháp luật 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A04 23

Thực tế nghề 

nghiệp 1
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A04 23

Thực tế nghề 

nghiệp 2
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A05 19

Kỹ năng thực hành 

tại cơ sở bán lẻ 

thuốc

5 5 5 5 0 10 T

02. 

DS14
Dược 14A05 19 Dược lâm sàng 15 15 LS LS LS LS T

02. 

DS14
Dược 14A05 19

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A05 19 Kiểm nghiệm 15 15 15 15 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A05 19 Pháp luật 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A05 19

Thực tế nghề 

nghiệp 1
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A05 19

Thực tế nghề 

nghiệp 2
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A06 24 Pháp luật 10 5 10 5 T

02. 

DS14
Dược 14A06 24

Kỹ năng giao tiếp 

bán hàng
15 15 20 10 T

02. 

DS14
Dược 14A06 24

Kỹ năng thực hành 

tại cơ sở bán lẻ 

thuốc

5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS14
Dược 14A06 24

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A06 24 Dược lâm sàng 15 15 LS LS LS LS T

02. 

DS14
Dược 14A06 24 Kiểm nghiệm 15 15 15 15 15 15 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

02. 

DS14
Dược 14A06 24

Thực tế nghề 

nghiệp 1
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A06 24

Thực tế nghề 

nghiệp 2
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A08 24 Pháp luật 10 5 10 5 T

02. 

DS14
Dược 14A08 24

Kỹ năng giao tiếp 

bán hàng
15 15 15 10 5 T

02. 

DS14
Dược 14A08 24

Kỹ năng thực hành 

tại cơ sở bán lẻ 

thuốc

5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS14
Dược 14A08 24

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A08 24 Dược lâm sàng 15 15 LS LS LS LS T

02. 

DS14
Dược 14A08 24 Kiểm nghiệm 15 15 15 15 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A08 24

Thực tế nghề 

nghiệp 1
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A08 24

Thực tế nghề 

nghiệp 2
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A09 22 Pháp luật 10 5 10 5 T

02. 

DS14
Dược 14A09 22

Kỹ năng giao tiếp 

bán hàng
15 15 20 10 T

02. 

DS14
Dược 14A09 22

Kỹ năng thực hành 

tại cơ sở bán lẻ 

thuốc

5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS14
Dược 14A09 22

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A09 22 Dược lâm sàng 15 15 LS LS LS LS T

02. 

DS14
Dược 14A09 22 Kiểm nghiệm 15 15 15 15 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A09 22

Thực tế nghề 

nghiệp 1
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A09 22

Thực tế nghề 

nghiệp 2
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A10 22 Pháp luật 10 5 10 5 T

02. 

DS14
Dược 14A10 22

Kỹ năng giao tiếp 

bán hàng
15 15 15 10 5 T

02. 

DS14
Dược 14A10 22

Kỹ năng thực hành 

tại cơ sở bán lẻ 

thuốc

5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS14
Dược 14A10 22

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A10 22 Dược lâm sàng 15 15 LS LS LS LS T

02. 

DS14
Dược 14A10 22 Kiểm nghiệm 15 15 15 15 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A10 22

Thực tế nghề 

nghiệp 1
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A10 22

Thực tế nghề 

nghiệp 2
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A11 20

Nghiên cứu khoa 

học
15 5 5 5 T

02. 

DS14
Dược 14A11 20

Kỹ năng giao tiếp 

bán hàng
10 15 10 15 10 T

02. 

DS14
Dược 14A11 20

Kỹ năng thực hành 

tại cơ sở bán lẻ 

thuốc

5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS14
Dược 14A11 20 Pháp luật 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A11 20 Dược lâm sàng 15 15 LS LS LS LS T

02. 

DS14
Dược 14A11 20 Kiểm nghiệm 15 15 15 15 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A11 20

Thực tế nghề 

nghiệp 1
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A11 20

Thực tế nghề 

nghiệp 2
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A12 25

Nghiên cứu khoa 

học
15 5 5 5 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

02. 

DS14
Dược 14A12 25

Kỹ năng giao tiếp 

bán hàng
10 15 10 15 10 T

02. 

DS14
Dược 14A12 25

Kỹ năng thực hành 

tại cơ sở bán lẻ 

thuốc

5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS14
Dược 14A12 25 Pháp luật 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A12 25 Dược lâm sàng 15 15 LS LS LS LS T

02. 

DS14
Dược 14A12 25 Kiểm nghiệm 15 15 15 15 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A12 25

Thực tế nghề 

nghiệp 1
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A12 25

Thực tế nghề 

nghiệp 2
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A13 24

Nghiên cứu khoa 

học
15 5 5 5 T

02. 

DS14
Dược 14A13 24

Kỹ năng giao tiếp 

bán hàng
10 15 15 15 5 T

02. 

DS14
Dược 14A13 24

Kỹ năng thực hành 

tại cơ sở bán lẻ 

thuốc

5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS14
Dược 14A13 24 Pháp luật 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A13 24 Dược lâm sàng 15 15 LS LS LS LS T

02. 

DS14
Dược 14A13 24 Kiểm nghiệm 15 15 15 15 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A13 24

Thực tế nghề 

nghiệp 1
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A13 24

Thực tế nghề 

nghiệp 2
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A14 23

Nghiên cứu khoa 

học
15 5 5 5 T

02. 

DS14
Dược 14A14 23

Kỹ năng giao tiếp 

bán hàng
10 15 15 15 5 T

02. 

DS14
Dược 14A14 23

Kỹ năng thực hành 

tại cơ sở bán lẻ 

thuốc

5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS14
Dược 14A14 23 Pháp luật 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A14 23 Dược lâm sàng 15 15 LS LS LS LS T

02. 

DS14
Dược 14A14 23 Kiểm nghiệm 15 15 15 15 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A14 23

Thực tế nghề 

nghiệp 1
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A14 23

Thực tế nghề 

nghiệp 2
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A15 25 Kiểm nghiệm 25 15 15 15 5 15 T

02. 

DS14
Dược 14A15 25

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A15 25

Kỹ năng giao tiếp 

bán hàng
15 15 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A15 25

Kỹ năng thực hành 

tại cơ sở bán lẻ 

thuốc

5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS14
Dược 14A15 25 Dược lâm sàng 15 15 LS LS LS LS T

02. 

DS14
Dược 14A15 25 Pháp luật 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A15 25

Thực tế nghề 

nghiệp 1
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A15 25

Thực tế nghề 

nghiệp 2
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A16 24 Kiểm nghiệm 25 15 15 15 5 15 T

02. 

DS14
Dược 14A16 24

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A16 24

Kỹ năng giao tiếp 

bán hàng
15 15 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A16 24

Kỹ năng thực hành 

tại cơ sở bán lẻ 

thuốc

5 5 5 5 5 5 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

02. 

DS14
Dược 14A16 24 Dược lâm sàng 15 15 LS LS LS LS T

02. 

DS14
Dược 14A16 24 Pháp luật 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A16 24

Thực tế nghề 

nghiệp 1
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A16 24

Thực tế nghề 

nghiệp 2
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A18 23 Kiểm nghiệm 25 15 15 15 5 15 T

02. 

DS14
Dược 14A18 23

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A18 23

Kỹ năng giao tiếp 

bán hàng
15 15 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A18 23

Kỹ năng thực hành 

tại cơ sở bán lẻ 

thuốc

5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS14
Dược 14A18 23 Dược lâm sàng 15 15 LS LS LS LS T

02. 

DS14
Dược 14A18 23 Pháp luật 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A18 23

Thực tế nghề 

nghiệp 2
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A18 23

Thực tế nghề 

nghiệp 1
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A19 24 Kiểm nghiệm 25 15 15 15 5 15 T

02. 

DS14
Dược 14A19 24

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A19 24

Kỹ năng giao tiếp 

bán hàng
15 15 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A19 24

Kỹ năng thực hành 

tại cơ sở bán lẻ 

thuốc

5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS14
Dược 14A19 24 Dược lâm sàng 15 15 LS LS LS LS T

02. 

DS14
Dược 14A19 24 Pháp luật 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A19 24

Thực tế nghề 

nghiệp 2
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A19 24

Thực tế nghề 

nghiệp 1
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A20 22

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A20 22

Kỹ năng giao tiếp 

bán hàng
15 20 5 20 T

02. 

DS14
Dược 14A20 22 Kiểm nghiệm 15 15 15 15 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A20 22

Kỹ năng thực hành 

tại cơ sở bán lẻ 

thuốc

5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS14
Dược 14A20 22 Dược lâm sàng 15 15 LS LS LS LS T

02. 

DS14
Dược 14A20 22 Pháp luật 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A20 22

Thực tế nghề 

nghiệp 2
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A20 22

Thực tế nghề 

nghiệp 1
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A21 24

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A21 24

Kỹ năng giao tiếp 

bán hàng
15 20 5 20 T

02. 

DS14
Dược 14A21 24 Kiểm nghiệm 15 15 15 15 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A21 24

Kỹ năng thực hành 

tại cơ sở bán lẻ 

thuốc

5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS14
Dược 14A21 24 Dược lâm sàng 15 15 LS LS LS LS T

02. 

DS14
Dược 14A21 24 Pháp luật 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A21 24

Thực tế nghề 

nghiệp 2
LS LS LS LS LS LS





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

02. 

DS14
Dược 14A21 24

Thực tế nghề 

nghiệp 1
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A22 26

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A22 26

Kỹ năng giao tiếp 

bán hàng
15 15 20 10 T

02. 

DS14
Dược 14A22 26 Kiểm nghiệm 15 15 15 15 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A22 26

Kỹ năng thực hành 

tại cơ sở bán lẻ 

thuốc

5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS14
Dược 14A22 26 Dược lâm sàng 15 15 LS LS LS LS T

02. 

DS14
Dược 14A22 26 Pháp luật 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A22 26

Thực tế nghề 

nghiệp 2
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A22 26

Thực tế nghề 

nghiệp 1
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A23 25

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A23 25

Kỹ năng giao tiếp 

bán hàng
15 15 20 10 T

02. 

DS14
Dược 14A23 25 Kiểm nghiệm 15 15 15 15 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A23 25

Kỹ năng thực hành 

tại cơ sở bán lẻ 

thuốc

5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS14
Dược 14A23 25 Dược lâm sàng 15 15 LS LS LS LS T

02. 

DS14
Dược 14A23 25 Pháp luật 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A23 25

Thực tế nghề 

nghiệp 2
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A23 25

Thực tế nghề 

nghiệp 1
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A24 21 Kiểm nghiệm 25 15 15 20 15 T

02. 

DS14
Dược 14A24 21

Kỹ năng giao tiếp 

bán hàng
15 15 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A24 21 Dược lâm sàng 15 15 LS LS LS LS T

02. 

DS14
Dược 14A24 21 Pháp luật 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A24 21

Kỹ năng thực hành 

tại cơ sở bán lẻ 

thuốc

5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS14
Dược 14A24 21

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A24 21

Thực tế nghề 

nghiệp 2
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A24 21

Thực tế nghề 

nghiệp 1
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A25 25 Kiểm nghiệm 25 15 15 15 5 15 T

02. 

DS14
Dược 14A25 25

Kỹ năng giao tiếp 

bán hàng
15 15 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A25 25 Dược lâm sàng 15 15 LS LS LS LS T

02. 

DS14
Dược 14A25 25 Pháp luật 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A25 25

Kỹ năng thực hành 

tại cơ sở bán lẻ 

thuốc

5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS14
Dược 14A25 25

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A25 25

Thực tế nghề 

nghiệp 2
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A25 25

Thực tế nghề 

nghiệp 1
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A26 22 Kiểm nghiệm 25 15 15 15 5 15 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

02. 

DS14
Dược 14A26 22

Kỹ năng giao tiếp 

bán hàng
15 15 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A26 22 Dược lâm sàng 15 15 LS LS LS LS T

02. 

DS14
Dược 14A26 22 Pháp luật 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A26 22

Kỹ năng thực hành 

tại cơ sở bán lẻ 

thuốc

5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS14
Dược 14A26 22

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A26 22

Thực tế nghề 

nghiệp 2
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A26 22

Thực tế nghề 

nghiệp 1
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A27 22 Kiểm nghiệm 25 15 15 15 5 15 T

02. 

DS14
Dược 14A27 22

Kỹ năng giao tiếp 

bán hàng
15 15 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A27 22 Dược lâm sàng 15 15 LS LS LS LS T

02. 

DS14
Dược 14A27 22 Pháp luật 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A27 22

Kỹ năng thực hành 

tại cơ sở bán lẻ 

thuốc

5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS14
Dược 14A27 22

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A27 22

Thực tế nghề 

nghiệp 2
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A27 22

Thực tế nghề 

nghiệp 1
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A28 26 Kiểm nghiệm 25 15 15 15 5 15 T

02. 

DS14
Dược 14A28 26

Kỹ năng giao tiếp 

bán hàng
15 15 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A28 26 Dược lâm sàng 15 15 LS LS LS LS T

02. 

DS14
Dược 14A28 26 Pháp luật 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A28 26

Kỹ năng thực hành 

tại cơ sở bán lẻ 

thuốc

5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS14
Dược 14A28 26

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A28 26

Thực tế nghề 

nghiệp 2
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A28 26

Thực tế nghề 

nghiệp 1
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A29 25 Kiểm nghiệm 15 15 15 15 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A29 25

Kỹ năng giao tiếp 

bán hàng
15 15 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A29 25 Dược lâm sàng 15 15 LS LS LS LS T

02. 

DS14
Dược 14A29 25 Pháp luật 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A29 25

Kỹ năng thực hành 

tại cơ sở bán lẻ 

thuốc

5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS14
Dược 14A29 25

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A29 25

Thực tế nghề 

nghiệp 2
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A29 25

Thực tế nghề 

nghiệp 1
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A30 27 Kiểm nghiệm 15 15 15 15 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A30 27

Kỹ năng giao tiếp 

bán hàng
15 15 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A30 27 Dược lâm sàng 15 15 LS LS LS LS T

02. 

DS14
Dược 14A30 27 Pháp luật 15 15 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

02. 

DS14
Dược 14A30 27

Kỹ năng thực hành 

tại cơ sở bán lẻ 

thuốc

5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS14
Dược 14A30 27

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A30 27

Thực tế nghề 

nghiệp 2
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A30 27

Thực tế nghề 

nghiệp 1
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A31 23 Kiểm nghiệm 15 15 15 15 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A31 23

Kỹ năng giao tiếp 

bán hàng
15 15 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A31 23 Dược lâm sàng 15 15 LS LS LS LS T

02. 

DS14
Dược 14A31 23 Pháp luật 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A31 23

Kỹ năng thực hành 

tại cơ sở bán lẻ 

thuốc

5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS14
Dược 14A31 23

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A31 23

Thực tế nghề 

nghiệp 2
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A31 23

Thực tế nghề 

nghiệp 1
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A32 25 Kiểm nghiệm 15 15 15 15 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A32 25

Kỹ năng giao tiếp 

bán hàng
15 15 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A32 25 Dược lâm sàng 15 15 LS LS LS LS T

02. 

DS14
Dược 14A32 25 Pháp luật 15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A32 25

Kỹ năng thực hành 

tại cơ sở bán lẻ 

thuốc

5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS14
Dược 14A32 25

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

02. 

DS14
Dược 14A32 25

Thực tế nghề 

nghiệp 2
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS14
Dược 14A32 25

Thực tế nghề 

nghiệp 1
LS LS LS LS LS LS

02. 

DS15
Dược 15A01 26 GDQPAN QP QP

02. 

DS15
Dược 15A01 26 Tin học 10 5 10 10 10 10 10 10 TH

02. 

DS15
Dược 15A01 26 Pháp chế dược 5 5 5 5 5 5 5 10 T

02. 

DS15
Dược 15A01 26

Quản lý tồn trữ 

thuốc
10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A01 26 Giáo dục thể chất 4 4 4 4 4 8 8 8 8 4 4 T

02. 

DS15
Dược 15A01 26 Bào chế 10 10 10 5 5 5 5 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A01 26

Tài chính doanh 

nghiệp dược
5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A01 26 Dược lý 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A01 26 Marketing Dược 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A01 26 Dược học cổ truyền 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A01 26 Pháp luật 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A02 23 GDQPAN QP QP

02. 

DS15
Dược 15A02 23 Tin học 10 5 10 10 10 10 10 10 TH

02. 

DS15
Dược 15A02 23 Pháp chế dược 5 5 5 5 5 5 5 10 T

02. 

DS15
Dược 15A02 23

Quản lý tồn trữ 

thuốc
10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A02 23 Giáo dục thể chất 4 4 4 4 4 8 8 8 8 4 4 T

02. 

DS15
Dược 15A02 23 Bào chế 10 10 10 5 5 5 5 10 10 10 10 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

02. 

DS15
Dược 15A02 23

Tài chính doanh 

nghiệp dược
5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A02 23 Dược lý 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A02 23 Marketing Dược 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A02 23 Dược học cổ truyền 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A02 23 Pháp luật 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A03 26 GDQPAN QP QP

02. 

DS15
Dược 15A03 26 Tin học 10 5 10 10 10 10 10 10 TH

02. 

DS15
Dược 15A03 26 Pháp chế dược 5 5 5 5 5 5 5 10 T

02. 

DS15
Dược 15A03 26

Quản lý tồn trữ 

thuốc
10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A03 26 Giáo dục thể chất 4 4 4 4 4 8 8 8 8 4 4 T

02. 

DS15
Dược 15A03 26 Bào chế 10 10 10 5 5 5 5 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A03 26

Tài chính doanh 

nghiệp dược
5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A03 26 Dược lý 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A03 26 Marketing Dược 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A03 26 Dược học cổ truyền 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A03 26 Pháp luật 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A04 25 GDQPAN QP QP

02. 

DS15
Dược 15A04 25 Tin học 10 5 10 10 10 10 10 10 TH

02. 

DS15
Dược 15A04 25 Pháp chế dược 5 5 5 5 5 5 5 10 T

02. 

DS15
Dược 15A04 25

Quản lý tồn trữ 

thuốc
10 10 10 T  

02. 

DS15
Dược 15A04 25 Giáo dục thể chất 4 4 4 4 4 8 8 8 8 4 4 T

02. 

DS15
Dược 15A04 25 Bào chế 10 10 10 5 5 5 5 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A04 25

Tài chính doanh 

nghiệp dược
5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A04 25 Dược lý 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A04 25 Marketing Dược 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A04 25 Dược học cổ truyền 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A04 25 Pháp luật 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A05 25 GDQPAN QP QP

02. 

DS15
Dược 15A05 25 Tin học 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 TH

02. 

DS15
Dược 15A05 25 Dược lý 15 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A05 25 Giáo dục thể chất 4 4 4 12 8 4 8 4 4 4 4 T

02. 

DS15
Dược 15A05 25 Dược học cổ truyền 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A05 25 Pháp chế dược 15 15 15 T

02. 

DS15
Dược 15A05 25 Bào chế 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A05 25

Quản lý tồn trữ 

thuốc
5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A05 25

Tài chính doanh 

nghiệp dược
5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A05 25 Pháp luật 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A05 25 Marketing Dược 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A06 28 GDQPAN QP QP





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

02. 

DS15
Dược 15A06 28 Tin học 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 TH

02. 

DS15
Dược 15A06 28 Dược lý 15 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A06 28 Giáo dục thể chất 4 4 4 12 8 4 8 4 4 4 4 T

02. 

DS15
Dược 15A06 28 Dược học cổ truyền 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A06 28 Pháp chế dược 15 15 15 T

02. 

DS15
Dược 15A06 28 Bào chế 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A06 28

Quản lý tồn trữ 

thuốc
5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A06 28

Tài chính doanh 

nghiệp dược
5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A06 28 Pháp luật 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A06 28 Marketing Dược 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A07 26 GDQPAN QP QP

02. 

DS15
Dược 15A07 26 Tin học 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 TH

02. 

DS15
Dược 15A07 26 Dược lý 15 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A07 26 Giáo dục thể chất 4 4 4 12 8 4 8 4 4 4 4 T

02. 

DS15
Dược 15A07 26 Dược học cổ truyền 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A07 26 Pháp chế dược 15 15 15 T

02. 

DS15
Dược 15A07 26 Bào chế 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A07 26

Quản lý tồn trữ 

thuốc
5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A07 26

Tài chính doanh 

nghiệp dược
5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A07 26 Pháp luật 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A07 26 Marketing Dược 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A08 24 GDQPAN QP QP

02. 

DS15
Dược 15A08 24 Tin học 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 TH

02. 

DS15
Dược 15A08 24 Dược lý 15 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A08 24 Giáo dục thể chất 4 4 4 12 8 4 8 4 4 4 4 T

02. 

DS15
Dược 15A08 24 Dược học cổ truyền 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A08 24 Pháp chế dược 15 15 15 T

02. 

DS15
Dược 15A08 24 Bào chế 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A08 24

Quản lý tồn trữ 

thuốc
5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A08 24

Tài chính doanh 

nghiệp dược
5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A08 24 Pháp luật 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A08 24 Marketing Dược 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A09 24 GDQPAN QP QP

02. 

DS15
Dược 15A09 24 Bào chế 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A09 24 Pháp chế dược 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A09 24

Quản lý tồn trữ 

thuốc
10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A09 24 Giáo dục thể chất 4 8 8 4 4 4 4 4 8 12 T

02. 

DS15
Dược 15A09 24 Dược học cổ truyền 5 5 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A09 24

Tài chính doanh 

nghiệp dược
10 10 10 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

02. 

DS15
Dược 15A09 24 Marketing Dược 5 5 5 5 10 T

02. 

DS15
Dược 15A09 24 Tin học 5 5 5 5 5 10 10 5 10 15 TH

02. 

DS15
Dược 15A09 24 Dược lý 5 5 5 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A09 24 Pháp luật 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A10 26 GDQPAN QP QP

02. 

DS15
Dược 15A10 26 Bào chế 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A10 26 Pháp chế dược 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A10 26

Quản lý tồn trữ 

thuốc
10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A10 26 Giáo dục thể chất 4 8 8 4 4 4 4 4 8 12 T

02. 

DS15
Dược 15A10 26 Dược học cổ truyền 5 5 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A10 26

Tài chính doanh 

nghiệp dược
10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A10 26 Marketing Dược 5 5 5 5 10 T

02. 

DS15
Dược 15A10 26 Tin học 5 5 5 5 5 10 10 5 10 15 TH

02. 

DS15
Dược 15A10 26 Dược lý 5 5 5 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A10 26 Pháp luật 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A11 27 GDQPAN QP QP

02. 

DS15
Dược 15A11 27 Bào chế 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A11 27 Pháp chế dược 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A11 27

Quản lý tồn trữ 

thuốc
10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A11 27 Giáo dục thể chất 4 8 8 4 4 4 4 4 8 12 T

02. 

DS15
Dược 15A11 27 Dược học cổ truyền 5 5 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A11 27

Tài chính doanh 

nghiệp dược
10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A11 27 Marketing Dược 5 5 5 5 10 T

02. 

DS15
Dược 15A11 27 Tin học 5 5 5 5 5 10 10 5 10 15 TH

02. 

DS15
Dược 15A11 27 Dược lý 5 5 5 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A11 27 Pháp luật 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A12 27 GDQPAN QP QP

02. 

DS15
Dược 15A12 27 Bào chế 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A12 27 Pháp chế dược 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A12 27

Quản lý tồn trữ 

thuốc
10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A12 27 Giáo dục thể chất 4 8 8 4 4 4 4 4 8 12 T

02. 

DS15
Dược 15A12 27 Dược học cổ truyền 5 5 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A12 27

Tài chính doanh 

nghiệp dược
10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A12 27 Marketing Dược 5 5 5 5 10 T

02. 

DS15
Dược 15A12 27 Tin học 5 5 5 5 5 10 10 5 10 15 TH

02. 

DS15
Dược 15A12 27 Dược lý 5 5 5 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A12 27 Pháp luật 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A13 23 GDQPAN QP QP

02. 

DS15
Dược 15A13 23 Pháp chế dược 10 5 15 10 5 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

02. 

DS15
Dược 15A13 23 Giáo dục thể chất 8 4 8 8 12 12 4 4 T

02. 

DS15
Dược 15A13 23 Bào chế 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A13 23

Quản lý tồn trữ 

thuốc
5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A13 23 Dược lý 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A13 23 Tin học 15 15 15 10 10 10 TH

02. 

DS15
Dược 15A13 23 Dược học cổ truyền 5 5 5 15 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A13 23

Tài chính doanh 

nghiệp dược
5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A13 23 Pháp luật 10 10 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A13 23 Marketing Dược 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A14 27 GDQPAN QP QP

02. 

DS15
Dược 15A14 27 Pháp chế dược 10 5 15 10 5 T

02. 

DS15
Dược 15A14 27 Giáo dục thể chất 8 4 8 8 12 12 4 4 T

02. 

DS15
Dược 15A14 27 Bào chế 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A14 27

Quản lý tồn trữ 

thuốc
5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A14 27 Dược lý 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A14 27 Tin học 15 15 15 10 10 10 TH

02. 

DS15
Dược 15A14 27 Dược học cổ truyền 5 5 5 15 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A14 27

Tài chính doanh 

nghiệp dược
5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A14 27 Pháp luật 10 10 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A14 27 Marketing Dược 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A15 26 GDQPAN QP QP

02. 

DS15
Dược 15A15 26 Pháp chế dược 10 5 15 10 5 T

02. 

DS15
Dược 15A15 26 Giáo dục thể chất 8 4 8 8 12 12 8 T

02. 

DS15
Dược 15A15 26 Bào chế 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A15 26

Quản lý tồn trữ 

thuốc
5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A15 26 Dược lý 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A15 26 Tin học 15 15 15 10 10 10 TH

02. 

DS15
Dược 15A15 26 Dược học cổ truyền 5 5 5 15 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A15 26

Tài chính doanh 

nghiệp dược
5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A15 26 Pháp luật 10 10 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A15 26 Marketing Dược 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A16 26 GDQPAN QP QP

02. 

DS15
Dược 15A16 26 Pháp chế dược 10 5 15 10 5 T

02. 

DS15
Dược 15A16 26 Giáo dục thể chất 8 4 8 8 12 12 8 T

02. 

DS15
Dược 15A16 26 Bào chế 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A16 26

Quản lý tồn trữ 

thuốc
5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A16 26 Dược lý 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 15 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A16 26 Tin học 15 15 15 10 10 10 TH

02. 

DS15
Dược 15A16 26 Dược học cổ truyền 5 5 5 15 10 10 10 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

02. 

DS15
Dược 15A16 26

Tài chính doanh 

nghiệp dược
5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A16 26 Pháp luật 10 10 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A16 26 Marketing Dược 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A17 21 GDQPAN QP QP

02. 

DS15
Dược 15A17 21 Dược học cổ truyền 15 5 10 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A17 21 Dược lý 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 T

02. 

DS15
Dược 15A17 21 Giáo dục thể chất 4 4 4 4 4 8 8 8 4 4 4 4 T

02. 

DS15
Dược 15A17 21 Pháp chế dược 5 10 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A17 21 Bào chế 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A17 21

Quản lý tồn trữ 

thuốc
5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A17 21

Tài chính doanh 

nghiệp dược
10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A17 21 Pháp luật 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A17 21 Tin học 10 10 10 10 10 10 10 5 TH

02. 

DS15
Dược 15A17 21 Marketing Dược 5 5 5 5 10 T

02. 

DS15
Dược 15A18 25 GDQPAN QP QP

02. 

DS15
Dược 15A18 25 Dược học cổ truyền 15 5 10 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A18 25 Dược lý 5 5 5 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 5 T

02. 

DS15
Dược 15A18 25 Giáo dục thể chất 4 4 4 4 4 8 8 8 4 4 4 4 T

02. 

DS15
Dược 15A18 25 Pháp chế dược 5 10 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A18 25 Bào chế 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A18 25

Quản lý tồn trữ 

thuốc
5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A18 25

Tài chính doanh 

nghiệp dược
10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A18 25 Pháp luật 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A18 25 Tin học 10 10 10 10 10 10 10 5 TH

02. 

DS15
Dược 15A18 25 Marketing Dược 5 5 5 5 10 T

02. 

DS15
Dược 15A19 26 GDQPAN QP QP

02. 

DS15
Dược 15A19 26 Dược học cổ truyền 15 5 10 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A19 26 Dược lý 5 5 5 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 5 T

02. 

DS15
Dược 15A19 26 Giáo dục thể chất 4 4 4 4 4 8 8 8 4 4 4 4 T

02. 

DS15
Dược 15A19 26 Pháp chế dược 5 10 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A19 26 Bào chế 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A19 26

Quản lý tồn trữ 

thuốc
5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A19 26

Tài chính doanh 

nghiệp dược
10 10 10 T

02. 

DS15
Dược 15A19 26 Pháp luật 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS15
Dược 15A19 26 Tin học 10 10 10 10 10 10 10 5 TH

02. 

DS15
Dược 15A19 26 Marketing Dược 5 5 5 5 10 T

02. 

DS16
Dược 16A01 28 Hóa phân tích 10 10 5 10 10

02. 

DS16
Dược 16A01 28 Giáo dục chính trị 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A01 28 Hóa phân tích 5 5 5 5 5 5 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

02. 

DS16
Dược 16A01 28 Thực vật dược 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A01 28 Ngoại ngữ 1 5 4 5 4 5 9 9 9 10 T

02. 

DS16
Dược 16A01 28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A01 28 GDQPAN QP QP

02. 

DS16
Dược 16A01 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 T

02. 

DS16
Dược 16A01 25 Bệnh học dược 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A01 28 Hóa dược 10 10 10 10 5 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A01 28 Dược liệu 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A01 28 Ngoại ngữ 2 5 13 14 13 15 T

02. 

DS16
Dược 16A02 28 Hóa phân tích 10 10 5 10 10

02. 

DS16
Dược 16A02 28 Giáo dục chính trị 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A02 28 Hóa phân tích 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A02 28 Thực vật dược 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A02 28 Ngoại ngữ 1 5 4 5 4 5 9 9 9 10 T

02. 

DS16
Dược 16A02 28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A02 28 GDQPAN QP QP

02. 

DS16
Dược 16A02 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 T

02. 

DS16
Dược 16A02 25 Bệnh học dược 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A02 28 Hóa dược 10 10 10 10 5 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A02 28 Dược liệu 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A02 28 Ngoại ngữ 2 5 13 14 13 15 T

02. 

DS16
Dược 16A03 28 Hóa phân tích 10 10 5 10 10

02. 

DS16
Dược 16A03 28 Giáo dục chính trị 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A03 28 Hóa phân tích 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A03 28 Thực vật dược 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A03 28 Ngoại ngữ 1 5 4 5 4 5 9 9 9 10 T

02. 

DS16
Dược 16A03 28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A03 28 GDQPAN QP QP

02. 

DS16
Dược 16A03 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 T

02. 

DS16
Dược 16A03 25 Bệnh học dược 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A03 28 Hóa dược 10 10 10 10 5 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A03 28 Dược liệu 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A03 28 Ngoại ngữ 2 5 13 14 13 15 T

02. 

DS16
Dược 16A04 28 Hóa phân tích 10 10 5 10 10

02. 

DS16
Dược 16A04 28 Giáo dục chính trị 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A04 28 Hóa phân tích 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A04 28 Thực vật dược 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A04 28 Ngoại ngữ 1 5 4 5 4 5 9 9 9 10 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

02. 

DS16
Dược 16A04 28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A04 28 GDQPAN QP QP

02. 

DS16
Dược 16A04 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 T

02. 

DS16
Dược 16A04 25 Bệnh học dược 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A04 28 Hóa dược 10 10 10 10 5 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A04 28 Dược liệu 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A04 28 Ngoại ngữ 2 5 13 14 13 15 T

02. 

DS16
Dược 16A05 28 Hóa phân tích 10 10 5 10 10

02. 

DS16
Dược 16A05 28 Giáo dục chính trị 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A05 28 Hóa phân tích 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A05 28 Thực vật dược 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A05 28 Ngoại ngữ 1 5 4 5 4 5 9 9 9 10 T

02. 

DS16
Dược 16A05 28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A05 28 GDQPAN QP QP

02. 

DS16
Dược 16A05 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 T

02. 

DS16
Dược 16A05 25 Bệnh học dược 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A05 28 Hóa dược 10 10 10 10 5 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A05 28 Dược liệu 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A05 28 Ngoại ngữ 2 5 13 14 13 15 T

02. 

DS16
Dược 16A06 28 Hóa phân tích 10 10 5 10 10

02. 

DS16
Dược 16A06 28 Giáo dục chính trị 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A06 28 Hóa phân tích 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A06 28 Thực vật dược 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A06 28 Ngoại ngữ 1 5 4 5 4 5 9 9 9 10 T

02. 

DS16
Dược 16A06 28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A06 28 GDQPAN QP QP

02. 

DS16
Dược 16A06 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 T

02. 

DS16
Dược 16A06 25 Bệnh học dược 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A06 28 Hóa dược 10 10 10 10 5 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A06 28 Dược liệu 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A06 28 Ngoại ngữ 2 5 13 14 13 15 T

02. 

DS16
Dược 16A07 28 Hóa phân tích 10 10 5 10 10

02. 

DS16
Dược 16A07 28 Giáo dục chính trị 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A07 28 Hóa phân tích 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A07 28 Thực vật dược 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A07 28 Ngoại ngữ 1 5 4 5 4 5 9 9 9 10 T

02. 

DS16
Dược 16A07 28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A07 28 GDQPAN QP QP





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
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2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

02. 

DS16
Dược 16A07 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 T

02. 

DS16
Dược 16A07 25 Bệnh học dược 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A07 28 Hóa dược 10 10 10 10 5 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A07 28 Dược liệu 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A07 28 Ngoại ngữ 2 5 13 14 13 15 T

02. 

DS16
Dược 16A08 28 Hóa phân tích 10 10 5 10 10

02. 

DS16
Dược 16A08 28 Giáo dục chính trị 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A08 28 Hóa phân tích 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A08 28 Thực vật dược 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A08 28 Ngoại ngữ 1 5 4 5 4 5 9 9 9 10 T

02. 

DS16
Dược 16A08 28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A08 28 GDQPAN QP QP

02. 

DS16
Dược 16A08 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 T

02. 

DS16
Dược 16A08 25 Bệnh học dược 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A08 28 Hóa dược 10 10 10 10 5 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A08 28 Dược liệu 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A08 28 Ngoại ngữ 2 5 13 14 13 15 T

02. 

DS16
Dược 16A09 28 Hóa phân tích 10 5 10 5 5 5 5

02. 

DS16
Dược 16A09 28 Giáo dục chính trị 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A09 28 Hóa phân tích 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A09 28 Thực vật dược 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A09 28 Ngoại ngữ 1 5 4 5 4 5 9 9 9 10 T

02. 

DS16
Dược 16A09 28 GDQPAN QP QP

02. 

DS16
Dược 16A09 28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A09 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 10 10 5 T

02. 

DS16
Dược 16A09 25 Bệnh học dược 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A09 28 Hóa dược 10 10 10 10 5 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A09 28 Dược liệu 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A09 28 Ngoại ngữ 2 5 4 9 13 14 15 T

02. 

DS16
Dược 16A10 28 Hóa phân tích 10 5 10 5 5 5 5

02. 

DS16
Dược 16A10 28 Giáo dục chính trị 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A10 28 Hóa phân tích 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A10 28 Thực vật dược 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A10 28 Ngoại ngữ 1 5 4 5 4 5 9 9 9 10 T

02. 

DS16
Dược 16A10 28 GDQPAN QP QP

02. 

DS16
Dược 16A10 28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A10 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 10 10 5 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

02. 

DS16
Dược 16A10 25 Bệnh học dược 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A10 28 Hóa dược 10 10 10 10 5 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A10 28 Dược liệu 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A10 28 Ngoại ngữ 2 5 4 9 13 14 15 T

02. 

DS16
Dược 16A11 28 Hóa phân tích 10 5 10 5 5 5 5

02. 

DS16
Dược 16A11 28 Giáo dục chính trị 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A11 28 Hóa phân tích 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A11 28 Thực vật dược 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A11 28 Ngoại ngữ 1 5 4 5 4 5 9 9 9 10 T

02. 

DS16
Dược 16A11 28 GDQPAN QP QP

02. 

DS16
Dược 16A11 28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A11 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 10 10 5 T

02. 

DS16
Dược 16A11 25 Bệnh học dược 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A11 28 Hóa dược 10 10 10 10 5 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A11 28 Dược liệu 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A11 28 Ngoại ngữ 2 5 4 9 13 14 15 T

02. 

DS16
Dược 16A12 28 Hóa phân tích 10 5 10 5 5 5 5

02. 

DS16
Dược 16A12 28 Giáo dục chính trị 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A12 28 Hóa phân tích 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A12 28 Thực vật dược 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A12 28 Ngoại ngữ 1 5 4 5 4 5 9 9 9 10 T

02. 

DS16
Dược 16A12 28 GDQPAN QP QP

02. 

DS16
Dược 16A12 28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A12 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 10 10 5 T

02. 

DS16
Dược 16A12 25 Bệnh học dược 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A12 28 Hóa dược 10 10 10 10 5 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A12 28 Dược liệu 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A12 28 Ngoại ngữ 2 5 4 9 13 14 15 T

02. 

DS16
Dược 16A13 28 Hóa phân tích 10 5 10 5 5 5 5

02. 

DS16
Dược 16A13 28 Giáo dục chính trị 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A13 28 Hóa phân tích 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A13 28 Thực vật dược 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A13 28 Ngoại ngữ 1 5 4 5 4 5 9 9 9 10 T

02. 

DS16
Dược 16A13 28 GDQPAN QP QP

02. 

DS16
Dược 16A13 28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A13 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 10 10 5 T

02. 

DS16
Dược 16A13 25 Bệnh học dược 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A13 28 Hóa dược 10 10 10 10 5 10 10 10 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

02. 

DS16
Dược 16A13 28 Dược liệu 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A13 28 Ngoại ngữ 2 5 4 9 13 14 15 T

02. 

DS16
Dược 16A14 28 Hóa phân tích 10 5 10 5 5 5 5

02. 

DS16
Dược 16A14 28 Giáo dục chính trị 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A14 28 Hóa phân tích 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A14 28 Thực vật dược 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A14 28 Ngoại ngữ 1 5 4 5 4 5 9 9 9 10 T

02. 

DS16
Dược 16A14 28 GDQPAN QP QP

02. 

DS16
Dược 16A14 28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A14 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 10 10 5 T

02. 

DS16
Dược 16A14 25 Bệnh học dược 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A14 28 Hóa dược 10 10 10 10 5 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A14 28 Dược liệu 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A14 28 Ngoại ngữ 2 5 4 9 13 14 15 T

02. 

DS16
Dược 16A15 28 Hóa phân tích 10 5 10 5 5 5 5

02. 

DS16
Dược 16A15 28 Giáo dục chính trị 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A15 28 Hóa phân tích 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A15 28 Thực vật dược 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A15 28 Ngoại ngữ 1 5 4 5 4 5 9 9 9 10 T

02. 

DS16
Dược 16A15 28 GDQPAN QP QP

02. 

DS16
Dược 16A15 28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A15 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 10 10 5 T

02. 

DS16
Dược 16A15 25 Bệnh học dược 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A15 28 Hóa dược 10 10 10 10 5 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A15 28 Dược liệu 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A15 28 Ngoại ngữ 2 5 4 9 13 14 15 T

02. 

DS16
Dược 16A16 28 Hóa phân tích 10 5 10 5 5 5 5

02. 

DS16
Dược 16A16 28 Giáo dục chính trị 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A16 28 Hóa phân tích 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A16 28 Thực vật dược 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A16 28 Ngoại ngữ 1 5 4 5 4 5 9 9 9 10 T

02. 

DS16
Dược 16A16 28 GDQPAN QP QP

02. 

DS16
Dược 16A16 28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A16 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 10 10 5 T

02. 

DS16
Dược 16A16 25 Bệnh học dược 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A16 28 Hóa dược 10 10 10 10 5 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A16 28 Dược liệu 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A16 28 Ngoại ngữ 2 5 4 9 13 14 15 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

02. 

DS16
Dược 16A17 28 Giáo dục chính trị 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A17 28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 9 9 10 5 T

02. 

DS16
Dược 16A17 28 Hóa phân tích 5 5 10 10 10 5

02. 

DS16
Dược 16A17 28 Hóa phân tích 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A17 28 Thực vật dược 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A17 28 Ngoại ngữ 2 5 4 5 4 5 8 14 15 T

02. 

DS16
Dược 16A17 28 GDQPAN QP QP

02. 

DS16
Dược 16A17 28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A17 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 10 10 5 T

02. 

DS16
Dược 16A17 25 Bệnh học dược 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 T

02. 

DS16
Dược 16A17 28 Hóa dược 10 10 10 10 5 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A17 28 Dược liệu 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A18 28 Giáo dục chính trị 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A18 28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 9 9 10 5 T

02. 

DS16
Dược 16A18 28 Hóa phân tích 5 5 10 10 10 5

02. 

DS16
Dược 16A18 28 Hóa phân tích 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A18 28 Thực vật dược 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 T

02. 

DS16
Dược 16A18 28 Ngoại ngữ 2 5 4 5 4 5 8 14 15 T

02. 

DS16
Dược 16A18 28 GDQPAN QP QP

02. 

DS16
Dược 16A18 28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A18 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 10 10 5 T

02. 

DS16
Dược 16A18 25 Bệnh học dược 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 T

02. 

DS16
Dược 16A18 28 Hóa dược 10 10 10 10 5 10 10 10 T

02. 

DS16
Dược 16A18 28 Dược liệu 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A01
36

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A01
36 Quản lý điều dưỡng 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A01
36

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A01
36

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A01
36

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A01
36 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A02
16

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A02
16

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A02
16 Giáo dục thể chất 4 4 8 4 16 16 8 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A02
16

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A02
16 Tự chọn 1(PHCN) 15 LS LS T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A02
16

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A02
16

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A02
16 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A02
16 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A03
23

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A03
23

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A03
23 Giáo dục thể chất 4 4 8 4 16 16 8 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A03
23

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A03
23 Tự chọn 1(PHCN) 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A03
23

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A03
23

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A03
23 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A03
23 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A04
16

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A04
16

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A04
16

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A04
16 Tự chọn 1(PHCN) 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A04
16 Giáo dục thể chất 12 16 16 4 4 8 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A04
16

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A04
16

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A04
16 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A04
16 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A05
21

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
20 10 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A05
21

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A05
21

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A05
21 Tự chọn 1(PHCN) 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A05
21 Giáo dục thể chất 12 16 16 4 4 8 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A05
21

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A05
21

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A05
21 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A05
21 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A06
22

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A06
22

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
20 10 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A06
22 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A06
22

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A06
22

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A06
22 Quản lý điều dưỡng 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A06
22 Tự chọn 1(PHCN) 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A06
22 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A06
22 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A07
21

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A07
21

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
20 10 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A07
21 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A07
21

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A07
21

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A07
21 Quản lý điều dưỡng 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A07
21 Tự chọn 1(PHCN) 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A07
21 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A07
21 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A08
21

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A08
21

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
20 10 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A08
21

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A08
21

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A08
21 Quản lý điều dưỡng 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A08
21 Tự chọn 1(PHCN) 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A08
21 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A08
21 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A08
21 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A09
20

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A09
20

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A09
20

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A09
20

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A09
20 Quản lý điều dưỡng 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A09
20 Tự chọn 1(PHCN) 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A09
20 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A09
20 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A09
20 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A10
19

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A10
19

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A10
19 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A10
19 Tự chọn 1(PHCN) 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A10
19

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A10
19

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A10
19 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A10
19

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A10
19 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A11
19

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A11
19

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A11
19 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A11
19 Tự chọn 1(PHCN) 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A11
19

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A11
19

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A11
19 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A11
19

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A11
19 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A12
21

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A12
21 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A12
21

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A12
21 Tự chọn 1(PHCN) 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A12
21

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A12
21

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A12
21 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A12
21

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A12
21 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A13
18

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A13
18 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A13
18

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A13
18 Tự chọn 1(PHCN) 15 LS LS T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A13
18

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A13
18

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A13
18 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A13
18

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A13
18 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A14
16

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A14
16

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A14
16

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
10 10 10 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A14
16

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A14
16

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A14
16

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A14
16 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A14
16 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A14
16 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A15
19

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A15
19

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A15
19

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
10 10 10 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A15
19

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A15
19

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A15
19

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A15
19 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A15
19 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A15
19 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A16
18

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A16
18

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A16
18

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
10 10 10 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A16
18

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A16
18

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A16
18

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A16
18 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A16
18 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A16
18 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A17
19

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A17
19

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A17
19

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
10 10 10 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A17
19

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A17
19

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A17
19

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A17
19 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A17
19 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A17
19 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A18
25

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A18
25

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A18
25

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A18
25 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A18
25

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A18
25 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A18
25 Tự chọn 1(PHCN) 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A18
25 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A19
19

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A19
19

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A19
19

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A19
19 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A19
19

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A19
19 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A19
19 Tự chọn 1(PHCN) 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A19
19 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A20
21

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A20
21

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A20
21

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A20
21 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A20
21

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A20
21 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A20
21 Tự chọn 1(PHCN) 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A20
21 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A21
21

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A21
21

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A21
21

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A21
21

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A21
21 Pháp luật 10 10 10 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A21
21 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A21
21 Tự chọn 1(PHCN) 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A21
21 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A22
20

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 10 15 5 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A22
20 Quản lý điều dưỡng 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A22
20 Tự chọn 1(YHCT) 5 5 5 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A22
20

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A22
20 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A22
20

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A22
20

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A22
20 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A22
20 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A23
19

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 10 15 5 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A23
19 Quản lý điều dưỡng 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A23
19 Tự chọn 1(YHCT) 5 5 5 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A23
19

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A23
19 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A23
19

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A23
19

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A23
19 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A23
19 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A24
21

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 10 15 5 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A24
21 Tự chọn 1(YHCT) 5 5 5 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A24
21 Quản lý điều dưỡng 20 10 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A24
21

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A24
21 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A24
21

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A24
21

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A24
21 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A24
21 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A25
19

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 10 15 5 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A25
19 Tự chọn 1(YHCT) 5 5 5 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A25
19 Quản lý điều dưỡng 20 10 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A25
19 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A25
19

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A25
19

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A25
19

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A25
19 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A25
19 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A26
19 Tự chọn 1 (TMH) 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A26
19

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A26
19 Quản lý điều dưỡng 20 10 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A26
19

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A26
19

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A26
19

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A26
19

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A26
19 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A26
19 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A27
21 Tự chọn 1 (TMH) 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A27
21

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A27
21 Quản lý điều dưỡng 20 10 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A27
21

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A27
21

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A27
21

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A27
21

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A27
21 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A27
21 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A28
23 Tự chọn 1 (TMH) 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A28
23

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A28
23 Quản lý điều dưỡng 20 10 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A28
23

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A28
23

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A28
23

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A28
23

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A28
23 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A28
23 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A29
16 Tự chọn 1 (TMH) 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A29
16

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A29
16 Quản lý điều dưỡng 20 10 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A29
16

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A29
16

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A29
16

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A29
16

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A29
16 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A29
16 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A30
29

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A30
29

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A30
29

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A30
29

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A30
29

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A30
29

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A30
29 Quản lý điều dưỡng 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A30
29 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A30
29 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A30
29 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A31
23

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A31
23

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A31
23

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A31
23

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A31
23

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A31
23

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A31
23 Quản lý điều dưỡng 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A31
23 Pháp luật 15 15 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A31
23 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A31
23 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A32
19

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A32
19

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A32
19

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A32
19

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A32
19

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A32
19

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A32
19 Quản lý điều dưỡng 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A32
19 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A32
19 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A32
19 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A33
17 Giáo dục thể chất 4 4 8 8 8 8 8 8 4 TH

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A33
17 Quản lý điều dưỡng 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A33
17

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A33
17 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A33
17

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

13 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A33
17 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A34
21 Quản lý điều dưỡng 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A34
21

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A34
21 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A34
21

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
5 10 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A34
21

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A34
21

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A34
21

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A34
21

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A34
21

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A34
21 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A35
17 Quản lý điều dưỡng 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A35
17

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A35
17 Pháp luật 15 15 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A35
17

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
5 10 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A35
17

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A35
17

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A35
17

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A35
17

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A35
17

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A35
17 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A36
20 Tin học TH

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A36
20 Quản lý điều dưỡng 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A36
20

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A36
20 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A36
20

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
5 10 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A36
20

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A36
20

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A36
20

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A36
20

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A36
20

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A36
20 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A37
19 Tin học TH

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A37
19 Quản lý điều dưỡng 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A37
19

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A37
19 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A37
19

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
5 10 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A37
19

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A37
19

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A37
19

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A37
19

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A37
19

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A37
19 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A38
21

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

5 5 5 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A38
21

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
15 15 15 LS LS T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A38
21 Tự chọn 1 (TMH) 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A38
21

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A38
21 Quản lý điều dưỡng 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A38
21

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A38
21

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A38
21

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A38
21

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A38
21 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A39
22

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

5 5 5 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A39
22

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A39
22 Tự chọn 1 (TMH) 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A39
22

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A39
22 Quản lý điều dưỡng 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A39
22

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A39
22

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A39
22

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A39
22

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A39
22 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A40
21

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

5 5 5 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A40
21

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A40
21

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A40
21 Tự chọn 1 (TMH) 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A40
21 Quản lý điều dưỡng 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A40
21

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A40
21

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A40
21

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A40
21

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A40
21 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A41
19

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

5 5 5 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A41
19

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
15 15 15 LS LS T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A41
19

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A41
19 Tự chọn 1 (TMH) 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A41
19 Quản lý điều dưỡng 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A41
19

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A41
19

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A41
19

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A41
19

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A41
19 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A42
18 Giáo dục thể chất TH

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A42
18

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A42
18

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A42
18

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A42
18 Tự chọn 1 (TMH) 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A42
18

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A42
18

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A42
18 Quản lý điều dưỡng 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A42
18 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A42
18 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A43
21 Giáo dục thể chất TH

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A43
21

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A43
21

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A43
21

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A43
21 Tự chọn 1 (TMH) 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A43
21

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A43
21

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A43
21 Quản lý điều dưỡng 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A43
21 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A43
21 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A44
19 Giáo dục thể chất TH

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A44
19

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A44
19

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A44
19

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
15 15 15 LS LS T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A44
19 Tự chọn 1 (TMH) 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A44
19

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A44
19

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A44
19 Quản lý điều dưỡng 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A44
19 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A44
19 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A45
24 Giáo dục thể chất TH

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A45
24

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A45
24

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A45
24

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A45
24 Tự chọn 1 (TMH) 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A45
24

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A45
24

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A45
24 Quản lý điều dưỡng 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A45
24 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A45
24 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A46
23

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A46
23

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A46
23

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A46
23

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A46
23

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A46
23 Tự chọn 1 (TMH) 5 10 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A46
23

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A46
23 Quản lý điều dưỡng 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A46
23

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A46
23 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A47
21

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A47
21

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A47
21

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A47
21

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
15 15 15 LS LS T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A47
21

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A47
21 Tự chọn 1 (TMH) 5 10 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A47
21

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A47
21 Quản lý điều dưỡng 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A47
21

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A47
21 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A48
23

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A48
23

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A48
23

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A48
23

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A48
23

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A48
23 Tự chọn 1 (TMH) 5 10 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A48
23

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A48
23 Quản lý điều dưỡng 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A48
23

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A48
23 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A49
22

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A49
22

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A49
22

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A49
22

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A49
22

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A49
22 Tự chọn 1 (TMH) 5 10 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A49
22

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A49
22 Quản lý điều dưỡng 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A49
22

Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều dưỡng 

19A49
22 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều Dưỡng 

19A50 (Tiếng 

Nhật)

18
Chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng
T

01.ĐD 

19

Điều Dưỡng 

19A50 (Tiếng 

Nhật)

18 Quản lý điều dưỡng 15 15 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

19

Điều Dưỡng 

19A50 (Tiếng 

Nhật)

18
Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều Dưỡng 

19A50 (Tiếng 

Nhật)

18 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều Dưỡng 

19A50 (Tiếng 

Nhật)

18

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều Dưỡng 

19A50 (Tiếng 

Nhật)

18 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

19

Điều Dưỡng 

19A51 (Tiếng 

Đức)

38
Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
T

01.ĐD 

19

Điều Dưỡng 

19A51 (Tiếng 

Đức)

38 Quản lý điều dưỡng 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều Dưỡng 

19A51 (Tiếng 

Đức)

38
Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

01.ĐD 

19

Điều Dưỡng 

19A51 (Tiếng 

Đức)

38 Pháp luật 15 15 T

01.ĐD 

19

Điều Dưỡng 

19A51 (Tiếng 

Đức)

38

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

19

Điều Dưỡng 

19A51 (Tiếng 

Đức)

38 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A01
29

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

15 15 5 10 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A01
29 Giáo dục chính trị 10 10 5 5 5 5 5 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A01
29 Ngoại ngữ 1 5 4 5 9 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A01
29

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A01
29 Tin học 10 10 10 10 10 10 10 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A01
29 Ngoại ngữ 2 5 4 5 4 5 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A01
29

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A01
29

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A01
29

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
5 5 5 15 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A01
29

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A02
29

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

15 15 5 10 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A02
29 Giáo dục chính trị 10 10 5 5 5 5 5 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A02
29 Ngoại ngữ 1 5 4 5 9 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A02
29

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A02
29 Tin học 10 10 10 10 10 10 10 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A02
29 Ngoại ngữ 2 5 4 5 4 5 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A02
29

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A02
29

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

10 10 10 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A02
29

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
5 5 5 15 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A02
29

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A03
28

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A03
28 Giáo dục chính trị 10 10 5 5 5 5 5 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A03
28 Ngoại ngữ 1 5 4 5 9 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A03
28

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A03
28 Tin học 10 10 10 10 10 10 10 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A03
28 Ngoại ngữ 2 5 4 5 4 5 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A03
28

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A03
28

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A03
28

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
5 5 5 15 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A03
28

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A04
27

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A04
27 Giáo dục chính trị 10 10 5 5 5 5 5 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A04
27 Ngoại ngữ 1 5 4 5 9 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A04
27

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A04
27 Tin học 10 10 10 10 10 10 10 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A04
27 Ngoại ngữ 2 5 4 5 4 5 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A04
27

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A04
27

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A04
27

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
5 5 5 15 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A04
27

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A05
28

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

15 10 5 10 5 10 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A05
28 Giáo dục chính trị 10 10 5 5 5 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A05
28 Ngoại ngữ 1 5 4 5 9 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A05
28

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A05
28 Tin học 10 10 10 10 10 10 10 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A05
28 Ngoại ngữ 2 5 4 5 4 5 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A05
28

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A05
28 Pháp luật 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A05
28

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A05
28

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
5 5 5 5 5 5 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A05
28

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A06
27

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 10 5 10 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A06
27 Giáo dục chính trị 10 10 5 5 5 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A06
27 Ngoại ngữ 1 5 4 5 9 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A06
27

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A06
27 Tin học 10 10 10 10 10 10 10 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A06
27 Ngoại ngữ 2 5 4 5 4 5 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A06
27

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A06
27 Pháp luật 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A06
27

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A06
27

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
5 5 5 5 5 5 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A06
27

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A07
29

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 15 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A07
29 Giáo dục chính trị 10 10 5 5 5 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A07
29 Ngoại ngữ 1 5 4 5 9 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A07
29

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A07
29 Tin học 10 10 10 10 10 10 10 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A07
29 Ngoại ngữ 2 5 4 5 4 5 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A07
29

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A07
29 Pháp luật 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A07
29

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A07
29

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
5 5 5 5 5 5 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A07
29

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A08
29

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 15 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A08
29 Giáo dục chính trị 10 10 5 5 5 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A08
29 Ngoại ngữ 1 5 4 5 9 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A08
29

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A08
29 Tin học 10 10 10 10 10 10 10 5 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A08
29 Ngoại ngữ 2 5 4 5 4 5 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A08
29

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A08
29 Pháp luật 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A08
29

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A08
29

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
5 5 5 5 5 5 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A08
29

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A09
27

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 10 10 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A09
27 Tin học 10 10 5 5 5 5 5 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A09
27 Pháp luật 5 5 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A09
27

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A09
27 Giáo dục chính trị 15 10 5 10 10 10 10 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A09
27 Ngoại ngữ 2 5 9 9 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A09
27

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A09
27 Giáo dục thể chất 8 8 8 8 8 8 8 4 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A09
27

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

10 10 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A09
27

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
5 10 10 10 10 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A10
30

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 10 10 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A10
30 Tin học 10 10 5 5 5 5 5 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A10
30 Pháp luật 5 5 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A10
30

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A10
30 Giáo dục chính trị 15 10 5 10 10 10 10 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A10
30 Ngoại ngữ 2 5 9 9 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A10
30

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A10
30 Giáo dục thể chất 8 8 8 8 8 8 8 4 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A10
30

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

10 10 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A10
30

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
5 10 10 10 10 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A11
28

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 10 10 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A11
28 Tin học 10 10 5 5 5 5 10 15 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A11
28 Pháp luật 5 5 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A11
28

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A11
28 Giáo dục chính trị 15 10 5 10 10 10 10 5 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A11
28 Ngoại ngữ 2 5 9 9 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A11
28

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A11
28 Giáo dục thể chất 8 8 8 8 8 8 8 4 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A11
28

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

10 10 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A11
28

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
5 10 10 10 10 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A12
28

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 10 10 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A12
28 Tin học 10 10 5 5 5 5 10 15 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A12
28 Pháp luật 5 5 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A12
28

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A12
28 Giáo dục chính trị 15 10 5 10 10 10 10 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A12
28 Ngoại ngữ 2 5 9 9 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A12
28

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A12
28 Giáo dục thể chất 8 8 8 8 8 8 8 4 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A12
28

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

10 10 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A12
28

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
5 10 10 10 10 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A13
27 Ngoại ngữ 1 9 9 9 9 9 10 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A13
27 Tin học 10 10 10 10 5 10 10 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A13
27

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

5 5 5 5 5 15 15 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A13
27

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A13
27

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A13
27

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A13
27

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
10 10 10 5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A13
27 Ngoại ngữ 2 5 9 9 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A13
27

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A13
27

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A13
27 Tự chọn 1 (RHM) 5 5 5 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A14
26 Ngoại ngữ 1 9 9 9 9 9 10 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A14
26 Tin học 10 10 10 10 5 10 10 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A14
26

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

5 5 5 5 5 15 15 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A14
26

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A14
26

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A14
26

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A14
26

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
10 10 10 5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A14
26 Ngoại ngữ 2 5 9 9 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A14
26

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A14
26

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A14
26 Tự chọn 1 (RHM) 5 5 5 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A15
27 Ngoại ngữ 1 9 9 9 9 9 10 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A15
27 Tin học 10 10 10 10 5 10 10 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A15
27

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

5 5 5 5 5 15 15 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A15
27

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A15
27

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A15
27

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A15
27

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
10 10 10 5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A15
27 Ngoại ngữ 2 5 9 9 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A15
27 Tự chọn 1 (RHM) 5 5 5 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A15
27

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A15
27

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A16
24 Ngoại ngữ 1 9 9 9 9 9 10 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A16
24 Tin học 10 10 10 10 5 10 10 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A16
24

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

5 5 5 5 5 15 15 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A16
24

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A16
24

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A16
24

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A16
24

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
10 10 10 5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A16
24 Ngoại ngữ 2 5 9 9 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A16
24 Tự chọn 1 (RHM) 5 5 5 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A16
24

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A16
24

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A17
28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 9 5 9 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A17
28 Tin học 10 10 10 10 10 5 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A17
28

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

5 5 5 5 5 15 10 10 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A17
28

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A17
28

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A17
28

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A17
28

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
5 10 10 10 10 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A17
28 Ngoại ngữ 2 9 5 4 5 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A17
28 Giáo dục thể chất 8 12 12 12 8 8 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A17
28

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A17
28

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A18
28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 9 5 9 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A18
28 Tin học 10 10 10 10 10 5 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A18
28

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

5 5 5 5 5 15 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A18
28

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A18
28

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A18
28

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A18
28

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
5 10 10 10 10 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A18
28 Ngoại ngữ 2 9 5 4 5 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A18
28 Giáo dục thể chất 8 12 12 12 8 8 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A18
28

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A18
28

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A19
29 Ngoại ngữ 1 9 9 9 9 5 9 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A19
29 Tin học 10 10 10 10 10 10 5 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A19
29

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

5 5 5 5 5 15 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A19
29

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A19
29

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A19
29

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A19
29

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
5 10 10 10 10 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A19
29 Ngoại ngữ 2 9 5 4 5 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A19
29 Giáo dục thể chất 8 12 12 12 8 8 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A19
29

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A19
29

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A20
28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 9 5 9 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A20
28 Tin học 10 10 10 10 10 10 5 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A20
28

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

5 5 5 5 5 15 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A20
28

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A20
28

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A20
28

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A20
28

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
5 10 10 10 10 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A20
28 Ngoại ngữ 2 9 5 4 5 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A20
28 Giáo dục thể chất 8 12 12 12 8 8 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A20
28

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ 

và gia đình

LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A20
28

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A21
27 Ngoại ngữ 1 14 13 14 14 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A21
27

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A21
27 Ngoại ngữ 2 5 13 14 13 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A21
27

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A21
27

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A21
27

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A21
27

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A21
27 Tự chọn 1 (RHM) 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A21
27 Tin học 15 15 15 5 15 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A21
27

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A21
27

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A22
26 Ngoại ngữ 1 14 13 14 14 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A22
26

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A22
26 Ngoại ngữ 2 5 13 14 13 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A22
26

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A22
26

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A22
26

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A22
26

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A22
26 Tự chọn 1 (RHM) 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A22
26 Tin học 15 15 15 5 15 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A22
26

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A22
26

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A23
27 Ngoại ngữ 1 14 13 14 14 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A23
27

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A23
27 Ngoại ngữ 2 5 13 14 13 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A23
27

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A23
27

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A23
27

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A23
27 Tin học 10 10 10 5 5 5 5 5 5 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A23
27

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A23
27 Tự chọn 1 (RHM) 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A23
27

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A23
27

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A24
30 Ngoại ngữ 1 14 13 14 14 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A24
30

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A24
30 Ngoại ngữ 2 5 13 14 13 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A24
30

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A24
30

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A24
30

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A24
30 Tin học 10 10 10 5 5 5 5 5 5 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A24
30

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A24
30 Tự chọn 1 (RHM) 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A24
30

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A24
30

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A25
20

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
10 10 10 15 5 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A25
20 Ngoại ngữ 1 9 9 9 9 9 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A25
20

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A25
20 Ngoại ngữ 2 5 9 9 9 9 9 10 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A25
20

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A25
20

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A25
20

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A25
20

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A25
20 Tin học 10 10 5 15 15 5 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A25
20 Tự chọn 1 (TMH) 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A25
20

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A26
27

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
10 10 10 15 5 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A26
27 Ngoại ngữ 1 9 9 9 9 9 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A26
27

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A26
27 Ngoại ngữ 2 5 9 9 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A26
27

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A26
27

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A26
27

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A26
27

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A26
27 Tin học 10 10 5 15 15 5 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A26
27 Tự chọn 1 (TMH) 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A26
27

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A27
19

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
10 10 10 15 5 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A27
19 Tiếng Nhật 1 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A27
19 Tiếng Nhật 2 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A27
19 Tin học 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A27
19

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A27
19

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A27
19

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A27
19

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A27
19 Giáo dục thể chất 4 4 4 4 4 8 12 8 12 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A27
19

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A27
19 Tự chọn 1 (TMH) 15 LS LS T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A27
19

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A28
17

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
10 10 10 15 5 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A28
17 Tiếng Nhật 1 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A28
17 Tiếng Nhật 2 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A28
17 Tin học 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A28
17

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A28
17

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A28
17

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A28
17

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A28
17 Giáo dục thể chất 4 4 4 4 4 8 12 8 12 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A28
17

Điều dưỡng bệnh 

truyền nhiễm
15 15 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A28
17 Tự chọn 1 (TMH) 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A28
17

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A29
23 Tin học 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A29
23

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A29
23

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A29
23

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A29
23

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A29
23

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A29
23

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A29
23 Pháp luật 5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A29
23

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A29
23 Quản lý điều dưỡng 10 5 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A29
23 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A29
23 Tự chọn 1 (TMH) 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A30
29 Tin học 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A30
29

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A30
29

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A30
29

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A30
29

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A30
29

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A30
29

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A30
29 Pháp luật 5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A30
29

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A30
29 Quản lý điều dưỡng 10 5 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A30
29 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A30
29 Tự chọn 1 (TMH) 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A31
26 Tin học 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A31
26

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A31
26

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A31
26

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A31
26

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A31
26

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A31
26

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A31
26 Pháp luật 5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A31
26

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A31
26 Quản lý điều dưỡng 10 5 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A31
26 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A31
26 Tự chọn 1 (TMH) 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A32
19 Tin học 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A32
19

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A32
19

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A32
19

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A32
19

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A32
19

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A32
19

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A32
19 Pháp luật 5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A32
19

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A32
19 Quản lý điều dưỡng 10 5 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A32
19 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A32
19 Tự chọn 1 (TMH) 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A33
26

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A33
26 Ngoại ngữ 1 9 9 9 9 5 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A33
26 Ngoại ngữ 2 5 9 9 9 9 9 10 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A33
26

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A33
26

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A33
26

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A33
26 Pháp luật 15 10 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A33
26

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A33
26 Tin học 5 5 10 5 5 5 5 10 15 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A33
26

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A33
26

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A33
26 Tự chọn 1(YHCT) 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A33
26 Tự chọn 1(PHCN) 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A34
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A34
28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 9 5 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A34
28 Ngoại ngữ 2 5 9 9 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A34
28

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A34
28

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A34
28

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A34
28 Pháp luật 15 10 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A34
28

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A34
28 Tin học 5 5 10 5 5 5 5 10 15 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A34
28

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A34
28

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A34
28 Tự chọn 1(YHCT) 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A34
28 Tự chọn 1(PHCN) 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A35
29

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A35
29 Ngoại ngữ 1 9 9 9 9 5 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A35
29 Ngoại ngữ 2 5 9 9 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A35
29

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A35
29

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A35
29

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A35
29 Pháp luật 15 10 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A35
29

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A35
29 Tin học 5 5 10 5 5 5 5 10 15 10 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A35
29

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A35
29

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A35
29 Tự chọn 1(YHCT) 15 LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A35
29 Tự chọn 1(PHCN) 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A36
30

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A36
30 Ngoại ngữ 1 9 9 9 9 5 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A36
30 Ngoại ngữ 2 5 9 9 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A36
30

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A36
30

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A36
30

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A36
30 Pháp luật 15 10 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A36
30

Chăm sóc sức khỏe 

phụ nữ, bà mẹ và 

gia đình

10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A36
30 Tin học 5 5 10 5 5 5 5 10 15 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A36
30

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A36
30

Tự chọn 2 ( Điều 

dưỡng chuyên khoa 

Lão khoa)

15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A36
30 Tự chọn 1(YHCT) 15 LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A36
30 Tự chọn 1(PHCN) 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A37
29

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
10 10 15 10 5 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A37
29 Giáo dục chính trị 5 5 5 10 10 10 10 5 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A37
29 Pháp luật 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A37
29

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A37
29 Ngoại ngữ 2 9 4 9 9 9 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A37
29

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A37
29

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A37
29

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A37
29 Tin học 5 5 5 15 15 15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A37
29 Tự chọn 1 (RHM) 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A38
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
10 10 15 10 5 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A38
28 Giáo dục chính trị 5 5 5 10 10 10 10 5 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A38
28 Pháp luật 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A38
28

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A38
28 Ngoại ngữ 2 9 4 9 9 9 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A38
28

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS



T

T



Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A38
28

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A38
28

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A38
28 Tin học 5 5 5 15 15 15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A38
28 Tự chọn 1 (RHM) 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A39
29

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
10 10 15 10 5 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A39
29 Giáo dục chính trị 5 5 5 10 10 10 10 5 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A39
29 Pháp luật 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A39
29

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A39
29 Ngoại ngữ 2 9 4 9 9 9 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A39
29

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A39
29

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A39
29

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A39
29 Tin học 5 5 5 15 15 15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A39
29 Tự chọn 1 (RHM) 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A40
27

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
10 10 15 10 5 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A40
27 Giáo dục chính trị 5 5 5 10 10 10 10 5 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A40
27 Pháp luật 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A40
27

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A40
27 Ngoại ngữ 2 9 4 9 9 9 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A40
27

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A40
27

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A40
27

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A40
27 Tin học 5 5 5 15 15 15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A40
27 Tự chọn 1 (RHM) 15 LS LS T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A41
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
5 5 5 5 5 15 15 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A41
28 Giáo dục thể chất 12 12 16 16 4 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A41
28 Pháp luật 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A41
28 Ngoại ngữ 2 5 4 5 4 5 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A41
28

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A41
28

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A41
28

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A41
28 Tin học 20 20 15 5 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A41
28

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A41
28

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A42
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
5 5 5 5 5 15 15 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A42
28 Giáo dục thể chất 12 12 16 16 4 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A42
28 Pháp luật 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A42
28 Ngoại ngữ 2 5 4 5 4 5 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A42
28

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

5 5 5 5 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A42
28

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A42
28

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A42
28 Tin học 20 20 15 5 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A42
28

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A42
28

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A43
27

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
5 5 5 5 5 15 15 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A43
27 Giáo dục thể chất 12 12 16 16 4 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A43
27 Pháp luật 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A43
27 Ngoại ngữ 2 5 4 5 4 5 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A43
27

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

5 5 5 5 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A43
27

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A43
27

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A43
27 Tin học 20 20 15 5 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A43
27

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A43
27

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A44
27

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
5 5 5 5 5 15 15 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A44
27 Giáo dục thể chất 12 12 16 16 4 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A44
27 Pháp luật 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A44
27 Ngoại ngữ 2 5 4 5 4 5 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A44
27

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

5 5 5 5 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A44
27

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A44
27

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A44
27 Tin học 20 20 15 5 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A44
27

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A44
27

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A45
31

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
15 15 15 20 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A45
31 Pháp luật 10 5 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A45
31 Giáo dục thể chất 12 8 8 4 8 8 8 4 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A45
31

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A45
31 Ngoại ngữ 2 9 5 9 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A45
31

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A45
31

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A45
31

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A45
31 Tin học 15 15 15 5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A45
31

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A45
31

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A46
30

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
15 15 15 20 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A46
30 Pháp luật 10 5 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A46
30 Giáo dục thể chất 12 8 8 4 8 8 8 4 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A46
30

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A46
30 Ngoại ngữ 2 9 5 9 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A46
30

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A46
30

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A46
30

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A46
30 Tin học 15 15 15 5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A46
30

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A46
30

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A47
30

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
15 15 15 20 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A47
30 Pháp luật 10 5 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A47
30 Giáo dục thể chất 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A47
30

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A47
30 Ngoại ngữ 2 9 5 9 9 9 9 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A47
30

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A47
30

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A47
30

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A47
30 Tin học 15 15 15 5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A47
30

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A47
30

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A48
22 Tiếng Nhật 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A48
22 Pháp luật 10 5 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A48
22 Giáo dục thể chất 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A48
22

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A48
22

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 1

10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A48
22

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 3

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A48
22

Thực hành chăm 

sóc sức khoẻ người 

lớn 2

LS LS LS LS LS

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A48
22 Tin học 15 15 15 5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A48
22

Chăm sóc sức khỏe 

trẻ em
15 15 15 15 T

01.ĐD 

20

Điều dưỡng 

20A48
22

Thực hành lâm 

sàng chăm sóc sức 

khỏe trẻ em

LS LS LS

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A01
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 15 15 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A01
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A01
28 Điều dưỡng cơ sở 1 5 20 20 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A01
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A01
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A01
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A01
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A01
28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 14 14 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A01
28 Điều dưỡng cơ sở 2 15 15 10 10 10 5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A01
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A01
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A02
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 15 15 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A02
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A02
28 Điều dưỡng cơ sở 1 5 20 20 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A02
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A02
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A02
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A02
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A02
28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 14 14 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A02
28 Điều dưỡng cơ sở 2 15 15 10 10 10 5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A02
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A02
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A03
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 15 10 10 10 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A03
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A03
28 Điều dưỡng cơ sở 1 5 20 20 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A03
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A03
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A03
28 GDQPAN QP QP





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A03
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A03
28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 14 14 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A03
28 Điều dưỡng cơ sở 2 15 15 10 10 10 5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A03
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A03
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A04
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 15 10 10 10 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A04
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A04
28 Điều dưỡng cơ sở 1 5 20 20 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A04
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A04
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A04
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A04
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A04
28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 14 14 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A04
28 Điều dưỡng cơ sở 2 15 15 10 10 10 5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A04
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A04
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A05
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 10 10 15 10 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A05
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A05
28 Điều dưỡng cơ sở 1 5 20 20 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A05
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A05
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A05
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A05
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A05
28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 14 14 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A05
28 Điều dưỡng cơ sở 2 15 15 5 5 5 10 10 10 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A05
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A05
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A06
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 10 15 15 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A06
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A06
28 Điều dưỡng cơ sở 1 5 20 20 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A06
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A06
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A06
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A06
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A06
28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 14 14 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A06
28 Điều dưỡng cơ sở 2 15 15 5 5 5 10 10 10 5 5 5 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A06
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A06
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A07
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 10 15 15 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A07
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A07
28 Điều dưỡng cơ sở 1 5 20 20 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A07
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A07
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A07
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A07
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A07
28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 14 14 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A07
28 Điều dưỡng cơ sở 2 15 15 5 5 5 10 10 10 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A07
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A07
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A08
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 10 10 15 10 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A08
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A08
28 Điều dưỡng cơ sở 1 5 20 20 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A08
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A08
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A08
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A08
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A08
28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 14 14 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A08
28 Điều dưỡng cơ sở 2 15 15 5 5 5 10 10 10 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A08
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A08
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A09
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A09
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A09
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
15 20 20 15 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A09
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A09
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A09
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A09
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A09
28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 14 14 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A09
28 Điều dưỡng cơ sở 2 15 15 5 5 5 10 10 5 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A09
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A09
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A10
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 5 5 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A10
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A10
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
15 15 20 15 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A10
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A10
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A10
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A10
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A10
28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 14 14 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A10
28 Điều dưỡng cơ sở 2 15 15 5 5 5 10 10 5 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A10
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A10
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A11
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A11
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A11
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
15 20 20 15 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A11
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A11
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A11
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A11
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A11
28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 14 14 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A11
28 Điều dưỡng cơ sở 2 15 15 5 5 5 10 10 5 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A11
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A11
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A12
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A12
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A12
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
15 20 20 15 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A12
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A12
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A12
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A12
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A12
28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 14 14 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A12
28 Điều dưỡng cơ sở 2 15 15 5 5 5 10 10 5 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A12
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A12
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A13
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A13
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A13
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A13
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 5 5 5 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A13
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A13
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A13
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A13
28 Giáo dục chính trị 10 10 10 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A13
28 Điều dưỡng cơ sở 2 15 15 5 5 5 5 10 10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A13
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A13
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A14
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A14
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A14
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A14
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A14
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A14
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A14
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A14
28 Giáo dục chính trị 10 10 10 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A14
28 Điều dưỡng cơ sở 2 15 15 5 5 5 5 10 10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A14
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A14
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A15
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A15
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A15
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A15
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A15
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A15
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A15
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A15
28 Giáo dục chính trị 10 10 10 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A15
28 Điều dưỡng cơ sở 2 15 15 5 5 5 5 10 10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A15
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A15
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A16
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A16
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A16
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A16
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A16
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A16
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A16
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 10 10 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A16
28 Giáo dục chính trị 10 10 10 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A16
28 Điều dưỡng cơ sở 2 15 15 5 5 5 5 10 10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A16
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A16
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A17
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 15 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A17
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A17
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 15 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A17
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
15 20 20 15 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A17
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A17
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A17
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A17
28 Ngoại ngữ 1 5 13 14 4 5 4 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A17
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A17
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A17
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A18
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 15 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A18
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A18
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 15 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A18
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
15 20 20 15 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A18
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A18
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A18
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A18
28 Ngoại ngữ 1 5 13 14 4 5 4 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A18
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A18
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A18
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A19
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 15 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A19
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A19
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 15 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A19
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
15 20 20 15 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A19
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A19
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A19
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A19
28 Ngoại ngữ 1 5 13 14 4 5 4 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A19
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A19
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A19
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A20
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 15 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A20
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A20
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 15 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A20
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
15 20 20 15 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A20
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A20
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A20
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A20
28 Ngoại ngữ 1 5 13 14 4 5 4 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A20
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A20
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A20
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A21
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 15 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A21
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A21
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 15 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A21
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A21
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A21
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A21
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A21
28 Ngoại ngữ 1 5 13 14 4 5 4 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A21
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A21
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A21
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A22
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 15 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A22
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A22
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 15 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A22
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A22
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A22
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A22
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A22
28 Ngoại ngữ 1 5 13 14 4 5 4 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A22
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A22
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A22
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A23
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 15 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A23
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 5 5 5 5 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A23
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 15 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A23
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A23
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A23
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A23
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A23
28 Ngoại ngữ 1 5 13 14 4 5 4 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A23
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A23
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A23
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A24
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 15 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A24
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A24
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 15 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A24
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A24
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A24
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A24
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A24
28 Ngoại ngữ 1 5 13 14 4 5 4 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A24
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A24
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A24
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A25
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
15 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A25
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A25
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A25
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
15 10 20 10 20 10 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A25
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 5 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A25
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A25
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A25
28 Ngoại ngữ 1 5 13 14 4 5 4 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A25
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A25
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A25
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A26
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
15 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A26
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A26
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A26
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
15 10 20 10 20 10 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A26
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 5 15 15 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A26
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A26
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A26
28 Ngoại ngữ 1 5 13 14 4 5 4 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A26
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A26
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A26
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A27
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
15 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A27
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A27
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A27
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
15 10 20 10 20 10 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A27
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 5 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A27
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A27
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A27
28 Ngoại ngữ 1 5 13 14 4 5 4 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A27
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A27
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A27
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A28
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
15 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A28
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A28
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A28
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
15 10 20 10 15 15 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A28
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 5 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A28
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A28
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A28
28 Ngoại ngữ 1 5 13 14 4 5 4 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A28
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A28
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A28
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A29
28 Giáo dục chính trị 15 10 20 15 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A29
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A29
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A29
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A29
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A29
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A29
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A29
28 Điều dưỡng cơ sở 1 5 20 20 15 15 15 15 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A29
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A29
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A29
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A30
28 Giáo dục chính trị 15 10 20 15 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A30
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A30
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A30
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A30
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A30
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A30
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A30
28 Điều dưỡng cơ sở 1 5 20 20 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A30
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A30
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A30
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A31
28 Giáo dục chính trị 15 10 20 15 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A31
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A31
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A31
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A31
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A31
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A31
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A31
28 Điều dưỡng cơ sở 1 5 20 20 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A31
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A31
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A31
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A32
28 Giáo dục chính trị 15 10 20 15 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A32
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A32
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A32
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A32
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A32
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A32
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A32
28 Điều dưỡng cơ sở 1 5 20 20 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A32
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A32
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A32
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A33
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A33
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A33
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
10 15 15 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A33
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A33
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A33
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A33
28 Điều dưỡng cơ sở 1 5 20 20 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A33
28 Điều dưỡng cơ sở 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A33
28 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A33
28 Giáo dục chính trị 15 5 5 5 5 5 5 5 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A33
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
10 10 10 10 10 10 10 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A34
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A34
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A34
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
10 15 15 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A34
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A34
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A34
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A34
28 Điều dưỡng cơ sở 1 5 20 20 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A34
28 Điều dưỡng cơ sở 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A34
28 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A34
28 Giáo dục chính trị 15 5 5 5 5 5 5 5 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A34
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
10 10 10 10 10 10 10 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A35
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A35
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A35
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
10 15 15 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A35
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A35
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A35
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A35
28 Điều dưỡng cơ sở 1 5 20 20 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A35
28 Điều dưỡng cơ sở 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A35
28 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A35
28 Giáo dục chính trị 15 5 5 5 5 5 5 5 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A35
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
10 10 10 10 10 10 10 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A36
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A36
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A36
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
10 15 15 20 10 10 10 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A36
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A36
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A36
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A36
28 Điều dưỡng cơ sở 1 5 20 20 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A36
28 Điều dưỡng cơ sở 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A36
28 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A36
28 Giáo dục chính trị 15 5 5 5 5 5 5 5 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A36
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
10 10 10 10 10 10 10 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A37
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A37
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A37
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
10 15 15 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A37
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A37
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A37
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A37
28 Điều dưỡng cơ sở 1 5 20 20 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A37
28 Điều dưỡng cơ sở 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A37
28 Giáo dục chính trị 15 15 15 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A37
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
10 10 10 10 10 10 10 5 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A37
28 Giáo dục thể chất 4 4 4 4 8 12 12 12 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A38
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A38
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A38
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
10 15 15 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A38
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A38
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A38
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A38
28 Điều dưỡng cơ sở 1 5 20 20 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A38
28 Điều dưỡng cơ sở 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A38
28 Giáo dục chính trị 15 15 15 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A38
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
10 10 10 10 10 10 10 5 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A38
28 Giáo dục thể chất 4 4 4 4 8 12 12 12 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A39
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A39
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A39
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
10 15 15 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A39
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A39
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A39
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

15 15 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A39
28 Điều dưỡng cơ sở 1 5 20 20 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A39
28 Điều dưỡng cơ sở 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A39
28 Giáo dục chính trị 15 15 15 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A39
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
10 10 10 10 10 10 10 5 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A39
28 Giáo dục thể chất 4 4 4 4 8 12 12 12 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A40
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A40
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A40
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
10 15 15 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A40
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A40
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A40
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A40
28 Điều dưỡng cơ sở 1 5 20 20 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A40
28 Điều dưỡng cơ sở 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A40
28 Giáo dục chính trị 15 15 15 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A40
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
10 10 10 10 10 10 10 5 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A40
28 Giáo dục thể chất 4 4 4 4 8 12 12 12 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A41
28 Giáo dục thể chất 8 8 8 8 8 8 4 4 4 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A41
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A41
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A41
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A41
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A41
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A41
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A41
28 Điều dưỡng cơ sở 1 20 20 20 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A41
28 Giáo dục chính trị 5 5 5 5 5 5 15 15 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A41
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 15 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A41
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
15 10 15 15 5 10 5 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A42
28 Giáo dục thể chất 8 8 8 8 8 8 4 4 4 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A42
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A42
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A42
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A42
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A42
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A42
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A42
28 Điều dưỡng cơ sở 1 20 20 20 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A42
28 Giáo dục chính trị 5 5 5 5 5 5 15 15 5 5 5 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A42
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 15 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A42
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
15 10 15 15 5 10 5 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A43
28 Giáo dục thể chất 8 8 8 8 8 8 4 4 4 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A43
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A43
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A43
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A43
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A43
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A43
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A43
28 Điều dưỡng cơ sở 1 20 20 20 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A43
28 Giáo dục chính trị 5 5 5 5 5 5 15 15 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A43
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 15 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A43
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
15 10 15 15 5 10 5 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A44
28 Giáo dục thể chất 8 8 8 8 8 8 4 4 4 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A44
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A44
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A44
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A44
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A44
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A44
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A44
28 Điều dưỡng cơ sở 1 20 20 20 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A44
28 Giáo dục chính trị 5 5 5 5 5 5 15 15 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A44
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 15 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A44
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
15 10 15 15 5 10 5 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A45
28 Giáo dục thể chất 8 8 8 8 8 8 4 4 4 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A45
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A45
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A45
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A45
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A45
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A45
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A45
28 Điều dưỡng cơ sở 1 20 20 20 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A45
28 Giáo dục chính trị 5 5 5 15 15 10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A45
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 15 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A45
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
15 10 15 15 5 10 5 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A46
28 Giáo dục thể chất 8 8 8 8 8 8 4 4 4 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A46
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A46
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A46
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A46
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A46
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A46
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A46
28 Điều dưỡng cơ sở 1 20 20 20 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A46
28 Giáo dục chính trị 5 5 5 15 15 10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A46
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 15 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A46
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
15 10 15 15 5 10 5 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A47
28 Giáo dục thể chất 8 8 8 8 8 8 4 4 4 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A47
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A47
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A47
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A47
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A47
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A47
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A47
28 Điều dưỡng cơ sở 1 20 20 20 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A47
28 Giáo dục chính trị 5 5 5 15 15 10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A47
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 15 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A47
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
15 10 15 15 5 10 5 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A48
28 Giáo dục thể chất 8 8 8 8 8 8 4 4 4 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A48
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A48
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A48
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A48
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A48
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A48
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A48
28 Điều dưỡng cơ sở 1 20 20 20 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều dưỡng 

21A48
28 Giáo dục chính trị 5 5 5 15 15 10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A48
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 15 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A48
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
15 10 15 15 5 10 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A49
28 Giáo dục thể chất 8 8 8 8 8 8 4 4 4 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A49
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A49
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A49
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A49
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A49
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A49
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A49
28 Điều dưỡng cơ sở 1 20 20 20 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A49
28 Giáo dục chính trị 5 5 5 15 15 10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A49
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 15 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A49
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
15 10 15 15 5 10 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A50
28 Giáo dục thể chất 8 8 8 8 8 8 4 4 4 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A50
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A50
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A50
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A50
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A50
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A50
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A50
28 Điều dưỡng cơ sở 1 20 20 20 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A50
28 Giáo dục chính trị 5 5 5 15 15 10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A50
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 15 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A50
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
15 10 15 15 5 10 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A51
28 Giáo dục thể chất 8 8 8 8 8 8 4 4 4 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A51
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A51
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A51
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A51
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A51
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A51
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A51
28 Điều dưỡng cơ sở 1 20 20 20 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A51
28 Giáo dục chính trị 5 5 5 15 15 10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A51
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 15 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A51
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
15 10 15 15 5 10 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A52
28 Giáo dục thể chất 8 8 8 8 8 8 4 4 4 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A52
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A52
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A52
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A52
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A52
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A52
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
15 15 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A52
28 Điều dưỡng cơ sở 1 20 20 20 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A52
28 Giáo dục chính trị 5 5 5 15 15 10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A52
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 15 10 15 TH

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A52
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
15 10 15 15 5 10 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A53
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 15 15 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A53
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A53
28 Điều dưỡng cơ sở 1 5 20 20 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A53
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A53
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A53
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A53
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A53
28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 14 14 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A53
28 Điều dưỡng cơ sở 2 15 15 10 10 10 5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A53
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A54
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 15 15 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A54
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A54
28 Điều dưỡng cơ sở 1 5 20 20 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A54
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A54
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A54
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A54
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A54
28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 14 14 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A54
28 Điều dưỡng cơ sở 2 15 15 10 10 10 5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A54
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A55
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 15 15 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A55
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A55
28 Điều dưỡng cơ sở 1 5 20 20 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A55
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A55
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A55
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A55
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A55
28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 14 14 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A55
28 Điều dưỡng cơ sở 2 15 15 10 10 10 5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A55
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A56
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 15 15 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A56
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 15 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A56
28 Điều dưỡng cơ sở 1 5 20 20 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A56
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A56
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A56
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A56
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A56
28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 14 14 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A56
28 Điều dưỡng cơ sở 2 15 15 10 10 10 5 5 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A56
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A57
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A57
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A57
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
15 20 20 15 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A57
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A57
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A57
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A57
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A57
28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 14 14 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A57
28 Điều dưỡng cơ sở 2 15 15 5 5 5 10 10 5 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A57
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A58
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A58
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A58
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
15 20 20 15 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A58
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A58
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A58
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A58
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A58
28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 14 14 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A58
28 Điều dưỡng cơ sở 2 15 15 5 5 5 10 10 5 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A58
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A59
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A59
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A59
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
15 20 20 15 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A59
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A59
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A59
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A59
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A59
28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 14 14 5 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A59
28 Điều dưỡng cơ sở 2 15 15 5 5 5 10 10 5 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A59
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A60
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A60
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A60
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
15 20 20 15 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A60
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A60
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A60
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A60
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A60
28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 14 14 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A60
28 Điều dưỡng cơ sở 2 15 15 5 5 5 10 10 5 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A60
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

04.HA1

8
Hình ảnh 18A1 25

TTLS Kỹ thuật 

chụp cắt lớp vi tính
LS LS LS LS LS

04.HA1

8
Hình ảnh 18A1 25

Kỹ thuật thực hành 

siêu âm
15 15 LS LS

04.HA1

8
Hình ảnh 18A1 25

Kỹ thuật chụp cộng 

hưởng từ
15 15 15 LS LS LS LS T

04.HA1

8
Hình ảnh 18A1 25

Cắt lớp vi tính 

chẩn đoán
15 15 LS LS

04.HA1

8
Hình ảnh 18A1 25 Giáo dục thể chất 12 16 16 16 TH

04.HA1

8
Hình ảnh 18A1 25

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

04.HA1

8
Hình ảnh 18A1 25

Tổ chức- quản lý 

khoa CĐHA và 

bảo quản máy

15 15 T

04.HA1

8
Hình ảnh 18A1 25 Thực tế nghề nghiệp L S L S L S L S L S L S L S L S

04.HA1

8
Hình ảnh 18A2 23

TTLS Kỹ thuật 

chụp cắt lớp vi tính
LS LS LS LS LS

04.HA1

8
Hình ảnh 18A2 23

Kỹ thuật thực hành 

siêu âm
15 15 LS LS

04.HA1

8
Hình ảnh 18A2 23

Kỹ thuật chụp cộng 

hưởng từ
15 15 15 LS LS LS LS T

04.HA1

8
Hình ảnh 18A2 23

Cắt lớp vi tính 

chẩn đoán
15 15 LS LS

04.HA1

8
Hình ảnh 18A2 23 Giáo dục thể chất 12 16 16 16 TH

04.HA1

8
Hình ảnh 18A2 23

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

04.HA1

8
Hình ảnh 18A2 23

Tổ chức- quản lý 

khoa CĐHA và 

bảo quản máy

15 15 T

04.HA1

8
Hình ảnh 18A2 23 Thực tế nghề nghiệp L S L S L S L S L S L S L S L S

04.HA1

9
Hình ảnh 19A1 30 GDQPAN QP QP

04.HA1

9
Hình ảnh 19A1 30

Y học hạt nhân, xạ 

trị- an toàn bức xạ 

trong y học

15 15 15 LS LS LS T

04.HA1

9
Hình ảnh 19A1 30

TH Kỹ thuật chụp 

X quang
10 10 10 10 10 10 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

04.HA1

9
Hình ảnh 19A1 30 Ngoại ngữ 2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 T

04.HA1

9
Hình ảnh 19A1 30 X quang chẩn đoán 10 10 10 10 10 10 T

04.HA1

9
Hình ảnh 19A1 30

TH LS Kỹ thuật 

chụp X quang
LS LS LS LS LS LS

04.HA1

9
Hình ảnh 19A1 30

Kỹ thuật chụp cắt 

lớp vi tính
5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

04.HA1

9
Hình ảnh 19A1 30 Giáo dục chính trị 10 10 10 10 10 10 10 5 T

04.HA1

9
Hình ảnh 19A1 30 Pháp luật A 5 5 10 10 T

04.HA1

9
Hình ảnh 19A2 27 GDQPAN QP QP

04.HA1

9
Hình ảnh 19A2 27

Y học hạt nhân, xạ 

trị- an toàn bức xạ 

trong y học

15 15 15 LS LS LS T

04.HA1

9
Hình ảnh 19A2 27

TH Kỹ thuật chụp 

X quang
10 10 10 10 10 10 T

04.HA1

9
Hình ảnh 19A2 27 Ngoại ngữ 2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 T

04.HA1

9
Hình ảnh 19A2 27 X quang chẩn đoán 10 10 10 10 10 10 T

04.HA1

9
Hình ảnh 19A2 27

TH LS Kỹ thuật 

chụp X quang
LS LS LS LS LS LS

04.HA1

9
Hình ảnh 19A2 27

Kỹ thuật chụp cắt 

lớp vi tính
5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

04.HA1

9
Hình ảnh 19A2 27 Giáo dục chính trị 10 10 10 10 10 10 10 5 T

04.HA1

9
Hình ảnh 19A2 27 Pháp luật 5 5 10 10 T

04.HA1

9
Hình ảnh 19A3 30 GDQPAN QP QP

04.HA1

9
Hình ảnh 19A3 30

Y học hạt nhân, xạ 

trị- an toàn bức xạ 

trong y học

15 15 15 LS LS LS T

04.HA1

9
Hình ảnh 19A3 30

TH Kỹ thuật chụp 

X quang
15 15 15 10 5 T

04.HA1

9
Hình ảnh 19A3 30 Ngoại ngữ 2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 9 10 T

04.HA1

9
Hình ảnh 19A3 30 X quang chẩn đoán 10 10 10 10 10 10 T

04.HA1

9
Hình ảnh 19A3 30

TH LS Kỹ thuật 

chụp X quang
LS LS LS LS LS LS

04.HA1

9
Hình ảnh 19A3 30

Kỹ thuật chụp cắt 

lớp vi tính
5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

04.HA1

9
Hình ảnh 19A3 30 Giáo dục chính trị 10 10 10 10 10 10 10 5 T

04.HA1

9
Hình ảnh 19A3 30 Pháp luật A 5 5 10 10 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A1 28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 9 9 5 5 5 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A1 28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 5 5 5 5 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A1 28 Tin học 5 10 10 10 10 10 10 10 TH

04.HA2

0
Hình ảnh 20A1 28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 5 5 5 5 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A1 28 Giáo dục chính trị 5 10 10 10 10 10 10 10 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A1 28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A1 28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A1 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

15 15 15 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A1 28 Bệnh học 15 15 15 15 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A1 28 Điều dưỡng cơ sở 15 15 15 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A1 28

Nguyên lý tạo ảnh 

và xử lý hình ảnh y 

học

15 15 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A1 28

Kỹ thuật chụp X 

quang
15 15 15 15 15 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

04.HA2

0
Hình ảnh 20A2 28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 9 9 5 5 5 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A2 28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 5 5 5 5 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A2 28 Tin học 5 10 10 10 10 10 10 10 TH

04.HA2

0
Hình ảnh 20A2 28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 5 5 5 5 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A2 28 Giáo dục chính trị 5 10 10 10 10 10 10 10 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A2 28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A2 28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A2 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

15 15 15 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A2 28 Bệnh học 15 15 15 15 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A2 28 Điều dưỡng cơ sở 15 15 15 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A2 28

Nguyên lý tạo ảnh 

và xử lý hình ảnh y 

học

15 15 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A2 28

Kỹ thuật chụp X 

quang
15 15 15 15 15 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A3 28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 9 9 5 5 5 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A3 28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 5 5 5 5 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A3 28 Tin học 5 10 10 10 10 10 10 10 TH

04.HA2

0
Hình ảnh 20A3 28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 5 5 5 5 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A3 28 Giáo dục chính trị 5 10 10 10 10 10 10 10 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A3 28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A3 28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A3 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

15 15 15 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A3 28 Bệnh học 15 15 15 15 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A3 28 Điều dưỡng cơ sở 15 15 15 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A3 28

Nguyên lý tạo ảnh 

và xử lý hình ảnh y 

học

15 15 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A3 28

Kỹ thuật chụp X 

quang
15 15 15 15 15 T

03.HS 

14
Hộ sinh 14A1 35

Các bệnh lây qua 

đường tình dục với 

SKSS

15 15 T

03.HS 

14
Hộ sinh 14A1 35

Tự chọn (Chăm sóc 

dinh dưỡng trong 

hộ sinh)

15 15 T

03.HS 

14
Hộ sinh 14A1 35

Nghiên cứu khoa 

học
10 10 10 T

03.HS 

14
Hộ sinh 14A1 35 Chăm sóc sau đẻ 15 15 10 10 10 LS LS LS

03.HS 

14
Hộ sinh 14A1 35

Chăm sóc trẻ dưới 

5 tuổi
15 LS LS

03.HS 

14
Hộ sinh 14A1 35 Chăm sóc sơ sinh 15 LS LS T

03.HS 

14
Hộ sinh 14A1 35

Chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản cộng đồng
15 LS LS T

03.HS 

14
Hộ sinh 14A1 35

Phá thai an toàn và 

toàn diện
15 15 15 T

03.HS 

14
Hộ sinh 14A1 35

Chăm sóc hộ sinh 

nâng cao
15 15 15 LS LS





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

03.HS 

14
Hộ sinh 14A1 35 Thực tế nghề nghiệp L S L S L S L S

03.HS 

15
Hộ sinh 15A1 26

Chăm sóc thai 

nghén
15 15 15 15 LS LS LS

03.HS 

15
Hộ sinh 15A1 26

Chăm sóc chuyển 

dạ
25 20 15 15 15 T

03.HS 

15
Hộ sinh 15A1 26

Thực hành Chăm 

sóc chuyển dạ
LS LS LS LS

03.HS 

15
Hộ sinh 15A1 26

Thực hành phụ 

khoa
LS LS LS

03.HS 

15
Hộ sinh 15A1 26

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

03.HS 

15
Hộ sinh 15A1 26 Pháp luật 15 15 T

03.HS 

15
Hộ sinh 15A1 26

Chăm sóc chuyển 

dạ đẻ khó
15 15 15 15 LS LS T

03.HS 

15
Hộ sinh 15A1 26 Giáo dục thể chất 8 8 8 8 8 8 8 4 TH

03.HS 

15
Hộ sinh 15A1 26 Giáo dục chính trị 10 10 10 10 10 10 10 5 T

03.HS 

15
Hộ sinh 15A2 27

Chăm sóc thai 

nghén
15 15 15 15 LS LS LS

03.HS 

15
Hộ sinh 15A2 27

Chăm sóc chuyển 

dạ
25 20 15 15 15 T

03.HS 

15
Hộ sinh 15A2 27

Thực hành Chăm 

sóc chuyển dạ
LS LS LS LS

03.HS 

15
Hộ sinh 15A2 27

Thực hành phụ 

khoa
LS LS LS

03.HS 

15
Hộ sinh 15A2 27

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

03.HS 

15
Hộ sinh 15A2 27 Pháp luật 15 15 T

03.HS 

15
Hộ sinh 15A2 27

Chăm sóc chuyển 

dạ đẻ khó
15 15 15 15 LS LS T

03.HS 

15
Hộ sinh 15A2 27 Giáo dục thể chất 8 8 8 8 8 8 8 4 TH

03.HS 

15
Hộ sinh 15A2 27 Giáo dục chính trị 10 10 10 10 10 10 10 5 T

03.HS 

16
Hộ sinh 16A1 28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 5 5 5 5 T

03.HS 

16
Hộ sinh 16A1 28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
5 5 5 5 5 5 T

03.HS 

16
Hộ sinh 16A1 28 Tin học 10 5 5 5 5 10 10 10 10 5 T

03.HS 

16
Hộ sinh 16A1 28 Ngoại ngữ 1 5 4 5 4 5 4 9 9 10 5 T

03.HS 

16
Hộ sinh 16A1 28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

03.HS 

16
Hộ sinh 16A1 28 GDQPAN QP QP

03.HS 

16
Hộ sinh 16A1 28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 15 15 10 10 T

03.HS 

16
Hộ sinh 16A1 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

15 15 15 T

03.HS 

16
Hộ sinh 16A1 28 Điều dưỡng cơ sở 15 15 15 15 15 15 T

03.HS 

16
Hộ sinh 16A1 28 Đại cương hộ sinh 15 15 T

03.HS 

16
Hộ sinh 16A1 28

Chăm sóc sức khoẻ 

phụ nữ
15 15 15 15 T

03.HS 

16
Hộ sinh 16A2 28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 5 5 5 5 T

03.HS 

16
Hộ sinh 16A2 28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
5 5 5 5 5 5 T

03.HS 

16
Hộ sinh 16A2 28 Tin học 10 5 5 5 5 10 10 10 10 5 T

03.HS 

16
Hộ sinh 16A2 28 Ngoại ngữ 1 5 4 5 4 5 4 9 9 10 5 T

03.HS 

16
Hộ sinh 16A2 28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

03.HS 

16
Hộ sinh 16A2 28 GDQPAN QP QP

03.HS 

16
Hộ sinh 16A2 28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 15 15 10 10 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
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1
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2
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Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

03.HS 

16
Hộ sinh 16A2 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

15 15 15 T

03.HS 

16
Hộ sinh 16A2 28 Điều dưỡng cơ sở 15 15 15 15 15 15 T

03.HS 

16
Hộ sinh 16A2 28 Đại cương hộ sinh 15 15 T

03.HS 

16
Hộ sinh 16A2 28

Chăm sóc sức khoẻ 

phụ nữ
15 15 15 15 T

03.HS 

16
Hộ sinh 16A3 28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 5 5 5 5 T

03.HS 

16
Hộ sinh 16A3 28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
5 5 5 5 5 5 T

03.HS 

16
Hộ sinh 16A3 28 Tin học 10 5 5 5 5 10 10 10 10 5 T

03.HS 

16
Hộ sinh 16A3 28 Ngoại ngữ 1 5 4 5 4 5 4 9 9 10 5 T

03.HS 

16
Hộ sinh 16A3 28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

03.HS 

16
Hộ sinh 16A3 28 GDQPAN QP QP

03.HS 

16
Hộ sinh 16A3 28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 15 15 10 10 T

03.HS 

16
Hộ sinh 16A3 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

15 15 15 T

03.HS 

16
Hộ sinh 16A3 28 Điều dưỡng cơ sở 15 15 15 15 15 15 T

03.HS 

16
Hộ sinh 16A3 28 Đại cương hộ sinh 15 15 T

03.HS 

16
Hộ sinh 16A3 28

Chăm sóc sức khoẻ 

phụ nữ
15 15 15 15 T

07.CN4 PHCN4A1 23 Thưc tập cơ sở 1 LS LS LS LS

07.CN4 PHCN4A1 23 Hoạt động trị liệu 10 10 10 LS LS

07.CN4 PHCN4A1 23 Ngôn ngữ trị liệu 5 5 5 LS LS

07.CN4 PHCN4A1 23 Chăm sóc giảm nhẹ 15 15 LS LS

07.CN4 PHCN4A1 23
Phục hồi chức năng 

dựa vào cộng đồng
15 15 LS LS

07.CN4 PHCN4A1 23 Thưc tập cơ sở 2 LS LS LS LS

07.CN4 PHCN4A1 23
Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

07.CN4 PHCN4A1 23 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS LS

07.CN4 PHCN4A2 21 Thưc tập cơ sở 1 LS LS LS LS

07.CN4 PHCN4A2 21 Hoạt động trị liệu 10 10 10 LS LS

07.CN4 PHCN4A2 21 Ngôn ngữ trị liệu 5 5 5 LS LS

07.CN4 PHCN4A2 21 Chăm sóc giảm nhẹ 15 15 LS LS

07.CN4 PHCN4A2 21
Phục hồi chức năng 

dựa vào cộng đồng
15 15 LS LS

07.CN4 PHCN4A2 21 Thưc tập cơ sở 2 LS LS LS LS

07.CN4 PHCN4A2 21
Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

07.CN4 PHCN4A2 21 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS LS

07.CN4 PHCN4A3 16 Thưc tập cơ sở 1 LS LS LS LS

07.CN4 PHCN4A3 16 Chăm sóc giảm nhẹ 15 15 LS LS





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
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T1

0
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0
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T1

1

T1

1
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2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

07.CN4 PHCN4A3 16 Hoạt động trị liệu 10 10 10 LS LS

07.CN4 PHCN4A3 16 Ngôn ngữ trị liệu 5 5 5 LS LS

07.CN4 PHCN4A3 16
Phục hồi chức năng 

dựa vào cộng đồng
15 15 LS LS

07.CN4 PHCN4A3 16 Thưc tập cơ sở 2 LS LS LS LS

07.CN4 PHCN4A3 16
Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

07.CN4 PHCN4A3 16 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS LS

07.CN4 PHCN4A4 18 Thưc tập cơ sở 1 LS LS LS LS

07.CN4 PHCN4A4 18 Chăm sóc giảm nhẹ 15 15 LS LS

07.CN4 PHCN4A4 18 Hoạt động trị liệu 10 10 10 LS LS

07.CN4 PHCN4A4 18 Ngôn ngữ trị liệu 5 5 5 LS LS

07.CN4 PHCN4A4 18
Phục hồi chức năng 

dựa vào cộng đồng
15 15 LS LS

07.CN4 PHCN4A4 18 Thưc tập cơ sở 2 LS LS LS LS

07.CN4 PHCN4A4 18
Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

07.CN4 PHCN4A4 18 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS LS LS

07.CN5 PHCN5A1 26 GDQPAN QP QP

07.CN5 PHCN5A1 26
Lượng giá trong 

phục hồi chức năng
15 5 25 15 15 15 T

07.CN5 PHCN5A1 26

Các phương thức 

điều trị vật lý trị 

liệu

15 15 15 15 T

07.CN5 PHCN5A1 26 Vận động trị liệu 15 15 15 15 15 15 T

07.CN5 PHCN5A1 26
Phục hồi chức năng 

bệnh nội khoa
15 15 LS LS

07.CN5 PHCN5A1 26 Giáo dục chính trị 15 15 15 15 15 T

07.CN5 PHCN5A1 26
Phục hồi chức năng 

bệnh ngoại khoa
15 15 LS LS

07.CN5 PHCN5A1 26 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

07.CN5 PHCN5A1 26
Phục hồi chức năng 

bệnh chuyên khoa
15 LS LS

07.CN5 PHCN5A2 24 GDQPAN QP QP

07.CN5 PHCN5A2 24
Lượng giá trong 

phục hồi chức năng
15 5 25 15 15 15 T

07.CN5 PHCN5A2 24

Các phương thức 

điều trị vật lý trị 

liệu

15 15 15 15 T

07.CN5 PHCN5A2 24 Vận động trị liệu 15 15 15 15 15 15 T

07.CN5 PHCN5A2 24
Phục hồi chức năng 

bệnh nội khoa
15 15 LS LS

07.CN5 PHCN5A2 24 Giáo dục chính trị 15 15 15 15 15 T

07.CN5 PHCN5A2 24
Phục hồi chức năng 

bệnh ngoại khoa
15 15 LS LS

07.CN5 PHCN5A2 24 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

07.CN5 PHCN5A2 24
Phục hồi chức năng 

bệnh chuyên khoa
15 LS LS

07.CN5 PHCN5A3 24 GDQPAN QP QP

07.CN5 PHCN5A3 24
Lượng giá trong 

phục hồi chức năng
15 5 25 15 15 15 T
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Từ 
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tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

07.CN5 PHCN5A3 24

Các phương thức 

điều trị vật lý trị 

liệu

15 15 15 15 T

07.CN5 PHCN5A3 24 Vận động trị liệu 15 15 15 15 15 15 T

07.CN5 PHCN5A3 24
Phục hồi chức năng 

bệnh nội khoa
15 15 LS LS

07.CN5 PHCN5A3 24 Giáo dục chính trị 15 15 15 15 15 T

07.CN5 PHCN5A3 24
Phục hồi chức năng 

bệnh ngoại khoa
15 15 LS LS

07.CN5 PHCN5A3 24 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

07.CN5 PHCN5A3 24
Phục hồi chức năng 

bệnh chuyên khoa
15 LS LS

07.CN5 PHCN5A4 25 GDQPAN QP QP

07.CN5 PHCN5A4 25
Lượng giá trong 

phục hồi chức năng
15 5 25 15 15 15 T

07.CN5 PHCN5A4 25

Các phương thức 

điều trị vật lý trị 

liệu

15 15 15 15 T

07.CN5 PHCN5A4 25 Vận động trị liệu 15 15 15 15 15 15 T

07.CN5 PHCN5A4 25
Phục hồi chức năng 

bệnh nội khoa
15 15 LS LS

07.CN5 PHCN5A4 25 Giáo dục chính trị 15 15 15 15 15 T

07.CN5 PHCN5A4 25
Phục hồi chức năng 

bệnh ngoại khoa
15 15 LS LS

07.CN5 PHCN5A4 25 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

07.CN5 PHCN5A4 25
Phục hồi chức năng 

bệnh chuyên khoa
15 LS LS

07.CN5 PHCN5A5 27 GDQPAN QP QP

07.CN5 PHCN5A5 27
Lượng giá trong 

phục hồi chức năng
15 5 25 15 15 15 T

07.CN5 PHCN5A5 27

Các phương thức 

điều trị vật lý trị 

liệu

15 15 15 15 T

07.CN5 PHCN5A5 27 Vận động trị liệu 15 15 15 15 15 15 T

07.CN5 PHCN5A5 27
Phục hồi chức năng 

bệnh nội khoa
15 15 LS LS

07.CN5 PHCN5A5 27 Giáo dục chính trị 15 15 15 15 15 T

07.CN5 PHCN5A5 27
Phục hồi chức năng 

bệnh ngoại khoa
10 10 10 LS LS

07.CN5 PHCN5A5 27 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

07.CN5 PHCN5A5 27
Phục hồi chức năng 

bệnh chuyên khoa
15 LS LS

07.CN5 PHCN5A6 32 GDQPAN QP QP

07.CN5 PHCN5A6 32
Lượng giá trong 

phục hồi chức năng
15 5 25 15 15 15 T

07.CN5 PHCN5A6 32

Các phương thức 

điều trị vật lý trị 

liệu

15 15 15 15 T

07.CN5 PHCN5A6 32 Vận động trị liệu 15 15 15 15 15 15 T

07.CN5 PHCN5A6 32
Phục hồi chức năng 

bệnh nội khoa
15 15 LS LS

07.CN5 PHCN5A6 32 Giáo dục chính trị 15 15 15 15 15 T

07.CN5 PHCN5A6 32
Phục hồi chức năng 

bệnh ngoại khoa
10 10 10 LS LS

07.CN5 PHCN5A6 32 Giáo dục thể chất 12 12 12 12 12 T

07.CN5 PHCN5A6 32
Phục hồi chức năng 

bệnh chuyên khoa
15 LS LS

07.CN6 PHCN6A1 28
Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 5 10 5 T

07.CN6 PHCN6A1 28 Giáo dục thể chất 8 4 8 8 8 4 4 4 4 4 4 T

07.CN6 PHCN6A1 28 Tin học 5 10 10 10 10 10 10 10 T

07.CN6 PHCN6A1 28
Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
10 10 15 15 10 10 10 10 T
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07.CN6 PHCN6A1 28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A1 28
Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 10 T

07.CN6 PHCN6A1 28 Ngoại ngữ 1 14 13 14 14 5 T

07.CN6 PHCN6A1 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 15 15 5 5 T

07.CN6 PHCN6A1 28

Dinh dưỡng tiết 

chế trong phục hổi 

chức năng

5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A1 28

Giải phẫu chức 

năng hệ vận động 

và thần kinh

10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

07.CN6 PHCN6A1 28 Điều dưỡng cơ sở 15 15 15 T

07.CN6 PHCN6A2 28
Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 5 10 5 T

07.CN6 PHCN6A2 28 Giáo dục thể chất 8 4 8 8 8 4 4 4 4 4 4 T

07.CN6 PHCN6A2 28 Tin học 5 10 10 10 10 10 10 10 T

07.CN6 PHCN6A2 28
Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
10 10 15 15 10 10 10 10 T

07.CN6 PHCN6A2 28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A2 28
Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 10 T

07.CN6 PHCN6A2 28 Ngoại ngữ 1 14 13 14 14 5 T

07.CN6 PHCN6A2 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 15 15 5 5 T

07.CN6 PHCN6A2 28

Dinh dưỡng tiết 

chế trong phục hổi 

chức năng

5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A2 28

Giải phẫu chức 

năng hệ vận động 

và thần kinh

10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

07.CN6 PHCN6A2 28 Điều dưỡng cơ sở 15 15 15 T

07.CN6 PHCN6A3 28
Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 5 10 5 T

07.CN6 PHCN6A3 28 Giáo dục thể chất 8 4 8 8 8 4 4 4 4 4 4 T

07.CN6 PHCN6A3 28 Tin học 5 10 10 10 10 10 10 10 T

07.CN6 PHCN6A3 28
Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
10 10 15 15 10 10 10 10 T

07.CN6 PHCN6A3 28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A3 28
Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 10 T

07.CN6 PHCN6A3 28 Ngoại ngữ 1 14 13 14 14 5 T

07.CN6 PHCN6A3 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 15 15 5 5 T

07.CN6 PHCN6A3 28

Dinh dưỡng tiết 

chế trong phục hổi 

chức năng

5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A3 28

Giải phẫu chức 

năng hệ vận động 

và thần kinh

10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

07.CN6 PHCN6A3 28 Điều dưỡng cơ sở 15 15 15 T

07.CN6 PHCN6A4 28
Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 5 10 5 T

07.CN6 PHCN6A4 28 Giáo dục thể chất 8 4 8 8 8 4 4 4 4 4 4 T

07.CN6 PHCN6A4 28 Tin học 5 10 10 10 10 10 10 10 T

07.CN6 PHCN6A4 28
Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
10 10 15 15 10 10 10 10 T

07.CN6 PHCN6A4 28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A4 28
Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 10 T

07.CN6 PHCN6A4 28 Ngoại ngữ 1 14 13 14 14 5 T

07.CN6 PHCN6A4 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 15 15 5 5 T

07.CN6 PHCN6A4 28

Dinh dưỡng tiết 

chế trong phục hổi 

chức năng

5 5 5 5 5 5 T
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Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

07.CN6 PHCN6A4 28

Giải phẫu chức 

năng hệ vận động 

và thần kinh

10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

07.CN6 PHCN6A4 28 Điều dưỡng cơ sở 15 15 15 T

07.CN6 PHCN6A5 28
Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A5 28 Giáo dục thể chất 8 4 4 4 4 4 4 8 8 8 4 T

07.CN6 PHCN6A5 28
Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A5 28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A5 28
Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
10 10 15 15 15 15 10 T

07.CN6 PHCN6A5 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 15 10 10 T

07.CN6 PHCN6A5 28 Tin học 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A5 28

Giải phẫu chức 

năng hệ vận động 

và thần kinh

10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

07.CN6 PHCN6A5 28 Điều dưỡng cơ sở 5 10 10 10 10 T

07.CN6 PHCN6A5 28

Dinh dưỡng tiết 

chế trong phục hổi 

chức năng

5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A5 28 Ngoại ngữ 1 9 9 14 13 15 T

07.CN6 PHCN6A6 28
Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A6 28 Giáo dục thể chất 8 4 4 4 4 4 4 8 8 8 4 T

07.CN6 PHCN6A6 28
Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A6 28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A6 28
Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
10 10 15 15 15 15 10 T

07.CN6 PHCN6A6 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 15 10 10 T

07.CN6 PHCN6A6 28 Tin học 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A6 28

Giải phẫu chức 

năng hệ vận động 

và thần kinh

10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

07.CN6 PHCN6A6 28 Điều dưỡng cơ sở 5 10 10 10 10 T

07.CN6 PHCN6A6 28

Dinh dưỡng tiết 

chế trong phục hổi 

chức năng

5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A6 28 Ngoại ngữ 1 9 9 14 13 15 T

07.CN6 PHCN6A7 28
Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A7 28 Giáo dục thể chất 8 4 4 4 4 4 4 8 8 8 4 T

07.CN6 PHCN6A7 28
Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A7 28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A7 28
Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
10 10 15 15 15 15 10 T

07.CN6 PHCN6A7 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 15 10 10 T

07.CN6 PHCN6A7 28 Tin học 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A7 28

Giải phẫu chức 

năng hệ vận động 

và thần kinh

10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

07.CN6 PHCN6A7 28 Điều dưỡng cơ sở 5 10 10 10 10 T

07.CN6 PHCN6A7 28

Dinh dưỡng tiết 

chế trong phục hổi 

chức năng

5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A7 28 Ngoại ngữ 1 9 9 14 13 15 T

07.CN6 PHCN6A8 28
Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A8 28 Giáo dục thể chất 8 4 4 4 4 4 4 8 8 8 4 T

07.CN6 PHCN6A8 28
Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A8 28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

07.CN6 PHCN6A8 28
Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
10 10 15 15 15 15 10 T

07.CN6 PHCN6A8 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 15 10 10 T

07.CN6 PHCN6A8 28 Tin học 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A8 28

Giải phẫu chức 

năng hệ vận động 

và thần kinh

10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

07.CN6 PHCN6A8 28 Điều dưỡng cơ sở 5 10 10 10 10 T

07.CN6 PHCN6A8 28

Dinh dưỡng tiết 

chế trong phục hổi 

chức năng

5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A8 28 Ngoại ngữ 1 9 9 14 13 15 T

05.XN1

8
Xét nghiệm 18A1 17 Ký sinh trùng 2 15 15 20 10 T

05.XN1

8
Xét nghiệm 18A1 17

Kiểm tra chất 

lượng xét nghiệm
15 15 T

05.XN1

8
Xét nghiệm 18A1 17 THLS Hoá sinh LS LS LS LS

05.XN1

8
Xét nghiệm 18A1 17 THLS Huyêt học LS LS LS LS

05.XN1

8
Xét nghiệm 18A1 17

THLS Ký sinh 

trùng
LS LS LS

05.XN1

8
Xét nghiệm 18A1 17 THLS Vi sinh LS LS LS LS

05.XN1

8
Xét nghiệm 18A1 17

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

05.XN1

8
Xét nghiệm 18A1 17

Tự chọn (Vi sinh - 

ký sinh trùng nâng 

cao)

15 15 T

05.XN1

8
Xét nghiệm 18A1 17

Thực tế nghề 

nghiệp (HS- HH)
L S L S L S L S L S

05.XN1

8
Xét nghiệm 18A2 17 Ký sinh trùng 2 15 15 20 10 T

05.XN1

8
Xét nghiệm 18A2 17

Kiểm tra chất 

lượng xét nghiệm
15 15 T

05.XN1

8
Xét nghiệm 18A2 17

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

05.XN1

8
Xét nghiệm 18A2 17

Tự chọn (Vi sinh - 

ký sinh trùng nâng 

cao)

15 15 T

05.XN1

8
Xét nghiệm 18A2 17 THLS Hoá sinh LS LS LS LS

05.XN1

8
Xét nghiệm 18A2 17 THLS Huyêt học LS LS LS LS

05.XN1

8
Xét nghiệm 18A2 17

THLS Ký sinh 

trùng
LS LS LS

05.XN1

8
Xét nghiệm 18A2 17 THLS Vi sinh LS LS LS LS

05.XN1

8
Xét nghiệm 18A2 17

Thực tế nghề 

nghiệp (VKS + HS-

HH)

L S L S L S L S L S

05.XN1

8
Xét nghiệm 18A3 22 Ký sinh trùng 2 15 15 20 10 T

05.XN1

8
Xét nghiệm 18A3 22

Kiểm tra chất 

lượng xét nghiệm
15 15 T

05.XN1

8
Xét nghiệm 18A3 22

THLS Ký sinh 

trùng
LS LS LS

05.XN1

8
Xét nghiệm 18A3 22 THLS Vi sinh LS LS LS LS

05.XN1

8
Xét nghiệm 18A3 22

Tự chọn (Vi sinh - 

ký sinh trùng nâng 

cao)

15 15 T

05.XN1

8
Xét nghiệm 18A3 22

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

05.XN1

8
Xét nghiệm 18A3 22 THLS Hoá sinh LS LS LS LS

05.XN1

8
Xét nghiệm 18A3 22 THLS Huyêt học LS LS LS LS

05.XN1

8
Xét nghiệm 18A3 22

Thực tế nghề 

nghiệp (VKS)
L S L S L S L S L S

05.XN1

9
Xét nghiệm 19A1 27 Bệnh học 15 15 15 T

05.XN1

9
Xét nghiệm 19A1 27 Huyết học 1 5 5 5 5 15 10 10 10 10 T

05.XN1

9
Xét nghiệm 19A1 27

Mô phôi- giải phẫu 

bệnh
15 10 5 5 5 5 LS LS T

05.XN1

9
Xét nghiệm 19A1 27 Giáo dục chính trị 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

05.XN1

9
Xét nghiệm 19A1 27 Hóa sinh 1 10 10 10 T

05.XN1

9
Xét nghiệm 19A1 27 Ký sinh trùng 1 10 10 10 10 10 10 T

05.XN1

9
Xét nghiệm 19A1 27 Vi sinh 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

05.XN1

9
Xét nghiệm 19A1 27 Giáo dục thể chất 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T

05.XN1

9
Xét nghiệm 19A1 27 Hóa sinh 2 10 10 10 10 10 10 T

05.XN1

9
Xét nghiệm 19A1 27 Huyết học 2 5 10 10 10 10 T

05.XN1

9
Xét nghiệm 19A2 25 Bệnh học 15 15 15 T

05.XN1

9
Xét nghiệm 19A2 25 Huyết học 1 5 5 5 5 15 10 10 10 10 T

05.XN1

9
Xét nghiệm 19A2 25

Mô phôi- giải phẫu 

bệnh
15 10 5 5 5 5 LS LS T

05.XN1

9
Xét nghiệm 19A2 25 Giáo dục chính trị 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

05.XN1

9
Xét nghiệm 19A2 25 Hóa sinh 1 10 10 10 T

05.XN1

9
Xét nghiệm 19A2 25 Ký sinh trùng 1 10 10 10 10 10 10 T

05.XN1

9
Xét nghiệm 19A2 25 Vi sinh 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

05.XN1

9
Xét nghiệm 19A2 25 Giáo dục thể chất 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T

05.XN1

9
Xét nghiệm 19A2 25 Hóa sinh 2 10 10 10 10 10 10 T

05.XN1

9
Xét nghiệm 19A2 25 Huyết học 2 5 10 10 10 10 T

05.XN1

9
Xét nghiệm 19A3 26 Bệnh học 15 15 15 T

05.XN1

9
Xét nghiệm 19A3 26 Huyết học 1 5 5 5 10 5 15 10 10 10 T

05.XN1

9
Xét nghiệm 19A3 26

Mô phôi- giải phẫu 

bệnh
15 10 5 5 5 5 LS LS T

05.XN1

9
Xét nghiệm 19A3 26 Giáo dục chính trị 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

05.XN1

9
Xét nghiệm 19A3 26 Hóa sinh 1 10 10 10 T

05.XN1

9
Xét nghiệm 19A3 26 Ký sinh trùng 1 10 10 10 10 10 10 T

05.XN1

9
Xét nghiệm 19A3 26 Vi sinh 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

05.XN1

9
Xét nghiệm 19A3 26 Giáo dục thể chất 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 T

05.XN1

9
Xét nghiệm 19A3 26 Hóa sinh 2 10 10 10 10 10 10 T

05.XN1

9
Xét nghiệm 19A3 26 Huyết học 2 5 10 10 10 10 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A1 28 Tin học 15 15 10 10 10 10 5 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A1 28 Giáo dục chính trị 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A1 28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
5 5 5 5 5 5 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A1 28 Hóa phân tích 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A1 28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 5 5 5 5 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A1 28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A1 28 Ngoại ngữ 1 5 4 14 13 14 10 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A1 28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
5 10 20 15 15 10 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A1 28 Điều dưỡng cơ sở 5 5 5 10 10 10 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A1 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

15 15 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A1 28 Điều dưỡng cơ sở 10 10 10 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A1 30 Bệnh học 5 5 5 15 15 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A1 28

Kỹ thuật Xét 

nghiệm cơ bản
15 15 15 15 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A2 28 Tin học 15 15 10 10 10 10 5 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A2 28 Giáo dục chính trị 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A2 28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
5 5 5 5 5 5 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A2 28 Hóa phân tích 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A2 28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 5 5 5 5 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A2 28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A2 28 Ngoại ngữ 1 5 4 14 13 14 10 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A2 28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
5 10 20 15 15 10 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A2 28 Điều dưỡng cơ sở 5 5 5 10 10 10 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A2 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

15 15 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A2 28 Điều dưỡng cơ sở 10 10 10 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A2 30 Bệnh học 5 5 5 15 15 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A2 28

Kỹ thuật Xét 

nghiệm cơ bản
15 15 15 15 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A3 28 Tin học 15 15 10 10 10 10 5 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A3 28 Giáo dục chính trị 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A3 28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
5 5 5 5 5 5 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A3 28 Hóa phân tích 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A3 28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 5 5 5 5 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A3 28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A3 28 Ngoại ngữ 1 5 4 14 13 14 10 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A3 28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
5 10 20 15 15 10 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A3 28 Điều dưỡng cơ sở 5 5 5 10 10 10 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A3 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

15 15 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A3 28 Điều dưỡng cơ sở 10 10 10 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A3 30 Bệnh học 5 5 5 15 15 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A3 28

Kỹ thuật Xét 

nghiệm cơ bản
15 15 15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A01
20

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A01
20 Sức khỏe trẻ em 15 15 10 20 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A01
20 Phục hồi chức năng 15 LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A01
20 Bệnh chuyên khoa 15 15 15 15 15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A01
20

Thực tập lâm sàng 

sức khỏe trẻ em
LS LS LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A01
20

Thực tập bệnh 

chuyên khoa tai 

mũi họng

LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A01
20 Y tế cộng đồng 15 15 LS LS T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A01
20 Tin học 15 15 15 15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A01
20 Pháp luật 10 10 10 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A01
20 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A02
23

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A02
23 Sức khỏe trẻ em 15 15 10 20 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A02
23 Phục hồi chức năng 15 LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A02
23 Bệnh chuyên khoa 15 15 15 15 15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A02
23

Thực tập lâm sàng 

sức khỏe trẻ em
LS LS LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A02
23

Thực tập bệnh 

chuyên khoa răng 

hàm mặt

LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A02
23 Y tế cộng đồng 15 15 LS LS T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A02
23 Tin học 15 15 15 15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A02
23 Pháp luật 10 10 10 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A02
23 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A03
18

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A03
18 Sức khỏe trẻ em 15 15 5 20 5 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A03
18 Phục hồi chức năng 15 LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A03
18 Bệnh chuyên khoa 15 15 15 15 15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A03
18 Tin học 5 5 5 5 5 5 15 15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A03
18

Thực tập lâm sàng 

sức khỏe trẻ em
LS LS LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A03
18 Y tế cộng đồng 15 15 LS LS T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A03
18

Thực tập bệnh 

chuyên khoa tai 

mũi họng

LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A03
18 Pháp luật 10 10 10 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A03
18 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A04
21

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A04
21 Sức khỏe trẻ em 15 15 5 15 10 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A04
21 Phục hồi chức năng 15 LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A04
21 Bệnh chuyên khoa 15 15 15 15 15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A04
21 Tin học 5 5 5 5 5 5 15 15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A04
21

Thực tập lâm sàng 

sức khỏe trẻ em
LS LS LS LS





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A04
21 Y tế cộng đồng 15 15 LS LS T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A04
21

Thực tập bệnh 

chuyên khoa tai 

mũi họng

LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A04
21 Pháp luật 10 10 10 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A04
21 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A05
20 Bệnh chuyên khoa 15 15 15 15 15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A05
20

Thực tập bệnh 

chuyên khoa tai 

mũi họng

LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A05
20 Bệnh truyền nhiễm 15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A05
20

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A05
20

Thực tập lâm sàng 

sức khỏe sinh sản
LS LS LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A05
20

Thực tập lâm sàng 

bệnh truyền nhiễm
LS LS LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A05
20 Pháp luật A 15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A05
20 Phục hồi chức năng 15 LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A05
20 Y tế cộng đồng 15 15 LS LS T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A05
20 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A06
19 Bệnh chuyên khoa 15 15 15 15 15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A06
19 Pháp luật 15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A06
19 Bệnh truyền nhiễm 15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A06
19

Thực tập lâm sàng 

sức khỏe sinh sản
LS LS LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A06
19

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A06
19

Thực tập lâm sàng 

bệnh truyền nhiễm
LS LS LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A06
19

Thực tập bệnh 

chuyên khoa lão 

khoa

LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A06
19 Phục hồi chức năng 15 LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A06
19 Y tế cộng đồng 15 15 LS LS T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A06
19 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A07
19 Bệnh chuyên khoa 15 15 15 15 15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A07
19 Pháp luật 15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A07
19 Bệnh truyền nhiễm 15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A07
19

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A07
19

Thực tập bệnh 

chuyên khoa lão 

khoa

LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A07
19

Thực tập lâm sàng 

bệnh truyền nhiễm
LS LS LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A07
19

Thực tập lâm sàng 

sức khỏe sinh sản
LS LS LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A07
19 Phục hồi chức năng 15 LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A07
19 Y tế cộng đồng 15 15 LS LS T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A07
19 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A08
20 Bệnh chuyên khoa 15 15 15 15 15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A08
20 Pháp luật 15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A08
20 Bệnh truyền nhiễm 15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A08
20

Nghiên cứu khoa 

học
15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A08
20

Thực tập bệnh 

chuyên khoa lão 

khoa

LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A08
20

Thực tập lâm sàng 

bệnh truyền nhiễm
LS LS LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A08
20

Thực tập lâm sàng 

sức khỏe sinh sản
LS LS LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A08
20 Phục hồi chức năng 15 LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A08
20 Y tế cộng đồng 15 15 LS LS T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A08
20 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A09
21 Sức khỏe trẻ em 15 15 15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A09
21 Phục hồi chức năng 5 5 5 LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A09
21 Bệnh truyền nhiễm 15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A09
21

Thực tập lâm sàng 

sức khỏe trẻ em
LS LS LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A09
21

Nghiên cứu khoa 

học
15 5 5 5 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A09
21 Bệnh chuyên khoa 15 15 15 15 15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A09
21

Thực tập lâm sàng 

bệnh truyền nhiễm
LS LS LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A09
21 Y tế cộng đồng 15 15 LS LS T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A09
21

Thực tập lâm sàng 

sức khỏe sinh sản
LS LS LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A09
21

Thực tập bệnh 

chuyên khoa tai 

mũi họng

LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A09
21 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A10
20 Sức khỏe trẻ em 15 15 15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A10
20 Phục hồi chức năng 5 5 5 LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A10
20 Bệnh truyền nhiễm 15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A10
20

Thực tập lâm sàng 

sức khỏe trẻ em
LS LS LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A10
20

Nghiên cứu khoa 

học
A 15 5 5 5 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A10
20 Bệnh chuyên khoa 15 15 15 15 15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A10
20

Thực tập lâm sàng 

bệnh truyền nhiễm
LS LS LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A10
20 Y tế cộng đồng 15 15 LS LS T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A10
20

Thực tập bệnh 

chuyên khoa lão 

khoa

LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A10
20

Thực tập lâm sàng 

sức khỏe sinh sản
LS LS LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A10
20 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A11
19 Sức khỏe trẻ em 15 15 15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A11
19 Phục hồi chức năng 5 5 5 LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A11
19 Bệnh truyền nhiễm 15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A11
19

Thực tập lâm sàng 

sức khỏe sinh sản
LS LS LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A11
19

Nghiên cứu khoa 

học
A 15 5 5 5 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A11
19 Bệnh chuyên khoa 15 15 15 15 15 15 T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A11
19

Thực tập lâm sàng 

bệnh truyền nhiễm
LS LS LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A11
19 Y tế cộng đồng 15 15 LS LS T

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A11
19

Thực tập lâm sàng 

sức khỏe trẻ em
LS LS LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A11
19

Thực tập bệnh 

chuyên khoa tai 

mũi họng

LS LS

08. YS2
Y sỹ đa khoa 

2A11
19 Thực tế nghề nghiệp LS LS LS LS

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A01
21 Kỹ năng y khoa 25 20 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A01
21

Thực tập lâm sàng 

Nội
LS LS LS LS

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A01
21

Thực tập lâm sàng 

Ngoại
LS LS LS LS

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A01
21 Tin học 10 10 10 10 10 10 10 5 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A01
21 Ngoại ngữ 2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 9 10 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A01
21 Pháp luật 10 10 10 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A01
21 Sức khỏe sinh sản 10 10 10 10 5 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A01
21 Bệnh truyền nhiễm 5 5 5 5 5 5 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A01
21 Sức khỏe trẻ em 10 10 10 5 10 10 5 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A01
21 Y học cổ truyền 15 15 LS LS

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A01
21

Thực tập lâm sàng 

sức khỏe trẻ em
LS LS LS LS

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A02
23 Kỹ năng y khoa 25 20 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A02
23

Thực tập lâm sàng 

Nội
LS LS LS LS

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A02
23

Thực tập lâm sàng 

Ngoại
LS LS LS LS

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A02
23 Tin học 10 10 10 10 10 10 10 5 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A02
23 Ngoại ngữ 2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 9 10 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A02
23 Pháp luật 10 10 10 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A02
23 Sức khỏe sinh sản 10 10 10 10 5 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A02
23 Bệnh truyền nhiễm 5 5 5 5 5 5 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A02
23 Sức khỏe trẻ em 10 10 10 5 10 10 5 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A02
23 Y học cổ truyền 15 15 LS LS

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A02
23

Thực tập lâm sàng 

sức khỏe trẻ em
LS LS LS LS

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A03
19 Kỹ năng y khoa 25 20 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A03
19

Thực tập lâm sàng 

Ngoại
LS LS LS LS

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A03
19

Thực tập lâm sàng 

Nội
LS LS LS LS





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A03
19 Tin học 10 10 10 10 10 10 10 5 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A03
19 Ngoại ngữ 2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A03
19 Pháp luật 10 10 10 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A03
19 Sức khỏe sinh sản 10 10 10 10 5 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A03
19 Bệnh truyền nhiễm 5 5 5 5 5 5 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A03
19 Sức khỏe trẻ em 10 10 10 5 10 10 5 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A03
19 Y học cổ truyền 15 15 LS LS

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A04
21 Kỹ năng y khoa 20 25 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A04
21

Thực tập lâm sàng 

Ngoại
LS LS LS LS

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A04
21

Thực tập lâm sàng 

Nội
LS LS LS LS

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A04
21 Tin học 10 10 10 10 10 10 10 5 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A04
21 Ngoại ngữ 2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A04
21 Pháp luật 10 10 10 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A04
21 Bệnh truyền nhiễm 5 5 5 5 5 5 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A04
21 Sức khỏe sinh sản 10 10 10 10 5 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A04
21 Sức khỏe trẻ em 10 10 10 5 10 10 5 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A04
21 Y học cổ truyền 15 15 LS LS

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A05
29 Bệnh học nội 20 20 20 15 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A05
29 Bệnh học ngoại 5 5 20 15 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A05
29 Kỹ năng y khoa 15 15 15 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A05
29

Thực tập lâm sàng 

Nội
LS LS LS LS

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A05
29

Thực tập lâm sàng 

Ngoại
LS LS LS LS

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A05
29 Giáo dục chính trị 15 15 15 15 15 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A05
29 Ngoại ngữ 2 14 13 14 14 5 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A05
29 Pháp luật 5 15 10 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A05
29 Bệnh truyền nhiễm 5 5 5 5 5 5 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A05
29 Sức khỏe sinh sản 10 10 10 10 5 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A05
29

Thực tập lâm sàng 

bệnh truyền nhiễm
LS LS LS LS

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A05
29 Y học cổ truyền 15 15 LS LS

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A06
28 Bệnh học nội 20 20 20 15 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A06
28 Bệnh học ngoại 5 5 20 15 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A06
28 Kỹ năng y khoa 15 15 15 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A06
28

Thực tập lâm sàng 

Ngoại
LS LS LS LS

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A06
28

Thực tập lâm sàng 

Nội
LS LS LS LS

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A06
28 Giáo dục chính trị 15 15 15 15 15 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A06
28 Ngoại ngữ 2 14 13 14 14 5 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A06
28 Pháp luật 5 15 10 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A06
28 Bệnh truyền nhiễm 5 5 5 5 5 5 T

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A06
28 Sức khỏe sinh sản 10 10 10 10 5 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A06
28

Thực tập lâm sàng 

bệnh truyền nhiễm
LS LS LS LS

08. YS3
Y sỹ đa khoa 

3A06
28 Y học cổ truyền 15 15 LS LS

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A01
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 15 15 15 15 15 15 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A01
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
5 5 5 5 5 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A01
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 15 10 10 15 15 15 15 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A01
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 5 5 5 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A01
28 Điều dưỡng cơ sở 10 10 10 10 10 10 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A01
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

15 15 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A01
28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 9 9 10 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A01
31 Bệnh học nội 10 10 10 10 10 10 10 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A01
31 Bệnh học ngoại 10 10 10 10 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A01
28 Giáo dục chính trị 10 10 10 10 10 10 10 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A01
28 Giáo dục thể chất 4 8 8 8 8 12 12 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A02
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 15 15 15 15 15 15 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A02
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
5 5 5 5 5 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A02
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 15 10 10 15 15 15 15 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A02
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 5 5 5 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A02
28 Điều dưỡng cơ sở 10 10 10 10 10 10 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A02
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

15 15 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A02
28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 9 9 10 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A02
31 Bệnh học nội 10 10 10 10 10 10 10 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A02
31 Bệnh học ngoại 10 10 10 10 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A02
28 Giáo dục chính trị 10 10 10 10 10 10 10 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A02
28 Giáo dục thể chất 4 8 8 8 8 12 12 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A03
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 10 20 15 15 15 15 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A03
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
5 5 5 5 5 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A03
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 15 10 10 15 15 15 15 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A03
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 5 5 5 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A03
28 Điều dưỡng cơ sở 10 10 10 10 10 10 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A03
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

15 15 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A03
28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 9 9 10 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A03
31 Bệnh học nội 10 10 10 10 10 10 10 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A03
31 Bệnh học ngoại 10 10 10 10 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A03
28 Giáo dục chính trị 10 10 10 10 10 10 10 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A03
28 Giáo dục thể chất 4 8 8 8 8 12 12 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A04
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 10 20 15 20 20 10 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A04
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
5 5 5 5 5 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A04
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 15 10 10 15 15 15 15 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A04
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 5 5 5 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A04
28 Điều dưỡng cơ sở 10 10 10 10 10 10 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A04
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

15 15 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A04
28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 9 9 10 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A04
31 Bệnh học nội 10 10 10 10 10 10 10 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A04
31 Bệnh học ngoại 10 10 10 10 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A04
28 Giáo dục chính trị 10 10 10 10 10 10 10 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A04
28 Giáo dục thể chất 4 8 8 8 8 12 12 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A05
28 Giáo dục thể chất 8 8 8 4 8 8 8 8 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A05
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
5 5 5 5 5 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A05
28 Ngoại ngữ 1 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A05
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 5 5 5 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A05
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
5 10 10 15 20 15 15 15 15 15 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A05
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A05
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

15 15 15 15 15 10 15 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A05
28 Điều dưỡng cơ sở 5 5 5 10 5 15 15 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A05
28 Giáo dục chính trị 5 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A05
31 Bệnh học nội 10 10 10 10 10 10 10 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A05
31 Bệnh học ngoại 5 5 5 5 10 10 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A06
28 Giáo dục thể chất 8 8 8 4 8 8 8 8 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A06
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
5 5 5 5 5 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A06
28 Ngoại ngữ 1 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A06
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 5 5 5 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A06
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
5 10 10 15 20 15 15 15 15 15 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A06
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A06
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

15 15 15 15 15 10 15 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A06
28 Điều dưỡng cơ sở 5 5 5 10 5 15 15 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A06
28 Giáo dục chính trị 5 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A06
31 Bệnh học nội 10 10 10 10 10 10 10 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A06
31 Bệnh học ngoại 5 5 5 5 10 10 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A07
28 Giáo dục thể chất 4 8 8 4 4 8 8 8 8 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A07
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
5 5 5 5 5 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A07
28 Ngoại ngữ 1 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A07
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 5 5 5 5 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A07
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
5 10 10 15 20 15 15 15 15 15 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A07
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A07
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

15 15 15 15 15 10 15 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A07
28 Điều dưỡng cơ sở 5 5 5 10 5 15 15 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A07
28 Giáo dục chính trị 5 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A07
31 Bệnh học nội 10 10 10 10 10 10 10 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A07
31 Bệnh học ngoại 5 5 5 5 10 10 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A08
28 Giáo dục thể chất 4 8 8 4 4 8 8 8 8 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A08
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
5 5 5 5 5 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A08
28 Ngoại ngữ 1 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A08
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 5 5 5 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A08
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
5 10 10 15 20 15 15 15 15 15 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A08
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A08
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

15 15 15 15 15 10 15 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A08
28 Điều dưỡng cơ sở 5 5 5 10 5 15 15 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A08
28 Giáo dục chính trị 5 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A08
31 Bệnh học nội 10 10 10 10 10 10 10 5 T

08. YS4
Y sỹ đa khoa 

4A08
31 Bệnh học ngoại 5 5 5 5 10 10 5 T

09.Đ 

DCLC

Điều dưỡng 

21CLC
25

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
5 5 5 5 5 5 T

09.Đ 

DCLC

Điều dưỡng 

21CLC
25 Ngoại ngữ 1 5 4 5 4 5 4 9 5 4 5 5 5 T

09.Đ 

DCLC

Điều dưỡng 

21CLC
25 Ngoại ngữ 2 5 4 5 4 9 4 9 5 15 T

09.Đ 

DCLC

Điều dưỡng 

21CLC
25

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
5 5 5 5 5 5 5 5

5
5 5 10 5 10 10 T

09.Đ 

DCLC

Điều dưỡng 

21CLC
25

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 5 10 10 5 T

09.Đ 

DCLC

Điều dưỡng 

21CLC
25

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

09.Đ 

DCLC

Điều dưỡng 

21CLC
25

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 5 10 10 10 T

09.Đ 

DCLC

Điều dưỡng 

21CLC
25 GDQPAN QP QP

09.Đ 

DCLC

Điều dưỡng 

21CLC
25 Ngoại ngữ 3 10 10 10 5 5 5 5 10 10 10 10 10 5 5 5 5 T

09.Đ 

DCLC

Điều dưỡng 

21CLC
35 Điều dưỡng cơ sở 1 5 5 5 5 5 5 5 10 10 5 T

09.Đ 

DCLC

Điều dưỡng 

21CLC
25 Giáo dục chính trị 10 10 10 10 10 10 10 5 T

09.Đ 

DCLC

Điều dưỡng 

21CLC
25 Điều dưỡng cơ sở 2 10 15 10 15 15 15 10 T

 

07.CN6 PHCN6A9 28
Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A9 28 Giáo dục thể chất 8 4 4 4 4 4 4 8 8 8 4 T

07.CN6 PHCN6A9 28
Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A9 28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A9 28
Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
10 10 15 15 15 15 10 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

07.CN6 PHCN6A9 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 15 10 10 T

07.CN6 PHCN6A9 28 Tin học 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A9 28

Giải phẫu chức 

năng hệ vận động 

và thần kinh

10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

07.CN6 PHCN6A9 28 Điều dưỡng cơ sở 5 10 10 10 10 T

07.CN6 PHCN6A9 28

Dinh dưỡng tiết 

chế trong phục hổi 

chức năng

5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A9 28 Ngoại ngữ 1 9 9 14 13 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A61
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A61
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A61
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
15 20 20 15 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A61
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A61
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A61
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A61
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A61
28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 14 14 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A61
28 Điều dưỡng cơ sở 2 15 15 5 5 5 10 10 5 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A61
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A61
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A62
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A62
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A62
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
15 20 20 15 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A62
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A62
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A62
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A62
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A62
28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 14 14 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A62
28 Điều dưỡng cơ sở 2 15 15 5 5 5 10 10 5 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A62
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A62
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A63
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A63
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A63
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A63
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A63
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A63
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A63
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A63
28 Giáo dục chính trị 10 10 10 15 15 15 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A63
28 Điều dưỡng cơ sở 2 15 15 5 5 5 5 10 10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A63
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A63
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A64
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A64
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A64
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A64
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A64
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A64
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A64
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A64
28 Giáo dục chính trị 10 10 10 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A64
28 Điều dưỡng cơ sở 2 15 15 5 5 5 5 10 10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A64
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A64
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A65
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A65
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A65
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A65
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A65
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A65
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A65
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A65
28 Giáo dục chính trị 10 10 10 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A65
28 Điều dưỡng cơ sở 2 15 15 5 5 5 5 10 10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A65
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A65
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A66
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A66
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A66
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A66
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 10 10 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A66
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A66
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A66
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A66
28 Giáo dục chính trị 10 10 10 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A66
28 Điều dưỡng cơ sở 2 15 15 5 5 5 5 10 10 10 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A66
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A66
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A67
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 15 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A67
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A67
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 15 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A67
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
15 20 20 15 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A67
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A67
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A67
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A67
28 Ngoại ngữ 1 5 13 14 4 5 4 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A67
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A67
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A67
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A68
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 15 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A68
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A68
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 15 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A68
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
15 20 20 15 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A68
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A68
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A68
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A68
28 Ngoại ngữ 1 5 13 14 4 5 4 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A68
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A68
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A68
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A69
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 15 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A69
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A69
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 15 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A69
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
15 20 20 15 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A69
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A69
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A69
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A69
28 Ngoại ngữ 1 5 13 14 4 5 4 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A69
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A69
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A69
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A70
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 15 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A70
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A70
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 15 10 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A70
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
15 20 20 15 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A70
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A70
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A70
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A70
28 Ngoại ngữ 1 5 13 14 4 5 4 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A70
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A70
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A70
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A71
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 15 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A71
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A71
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 15 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A71
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A71
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A71
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A71
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A71
28 Ngoại ngữ 1 5 13 14 4 5 4 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A71
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A71
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A71
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A72
28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 15 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A72
28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

10 5 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A72
28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 15 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A72
28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A72
28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

5 5 5 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A72
28 Điều dưỡng cơ sở 1 15 15 15 15 15 15 15 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A72
28 GDQPAN QP QP

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A72
28 Ngoại ngữ 1 5 13 14 4 5 4 5 5 5 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A72
28 Điều dưỡng cơ sở 2 10 10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A72
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 1
5 5 5 10 10 10 10 10 10 T

01.ĐD 

21

Điều Dưỡng 

21A72
28

Chăm sóc sức khỏe 

người lớn 2
15 15 15 15 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A4 28 Tin học 15 15 10 10 10 10 5 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A4 28 Giáo dục chính trị 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A4 28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
5 5 5 5 5 5 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A4 28 Hóa phân tích 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A4 28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 5 5 5 5 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A4 28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T





Tháng T8 T8 T8 T8 T8 T9 T9 T9 T9
T1

0

T1

0

T1

0
T10 T11 T11

T1

1

T1

1
T11

T1

2

T1

2

T1

2
T12 T1 T1 T1 T1 T2 T2 T2 T2 T3 T3 T3 T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T6

Tuần 

số
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Từ 

ngày
03 10 17 24 31/8 7 14 21 28/9 5 12 19 26/10 02 09 16 23 30/11 07 14 21 28/12 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29/03 05 12 19 26/4 03 10 17 24 31/5 07 14 21 28/6

Đến 

ngày
09 16 23 30 06/9 13 20 27 4/10 11 18 25 1/11 08 15 22 29 06/12 13 20 27 3/01 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04/04 11 18 25 02/5 09 16 23 30 06/6 13 20 27 04/7

Đối 

tượng
Tên lớp sĩ số Môn học

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A4 28 Ngoại ngữ 1 5 4 14 13 14 10 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A4 28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
5 10 20 15 15 10 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A4 28 Điều dưỡng cơ sở 5 5 5 10 10 10 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A4 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

15 15 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A4 28 Điều dưỡng cơ sở 10 10 10 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A4 30 Bệnh học 5 5 5 15 15 T

05.XN2

0
Xét nghiệm 20A4 28

Kỹ thuật Xét 

nghiệm cơ bản
15 15 15 15 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A4 28 Ngoại ngữ 1 9 9 9 9 9 5 5 5 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A4 28

Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
10 5 5 5 5 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A4 28 Tin học 5 10 10 10 10 10 10 10 TH

04.HA2

0
Hình ảnh 20A4 28

Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 5 5 5 5 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A4 28 Giáo dục chính trị 5 10 10 10 10 10 10 10 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A4 28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A4 28

Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
20 20 20 10 10 10 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A4 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

15 15 15 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A4 28 Bệnh học 15 15 15 15 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A4 28 Điều dưỡng cơ sở 15 15 15 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A4 28

Nguyên lý tạo ảnh 

và xử lý hình ảnh y 

học

15 15 T

04.HA2

0
Hình ảnh 20A4 28

Kỹ thuật chụp X 

quang
15 15 15 15 15 T

07.CN6 PHCN6A10 28
Sức khỏe môi 

trường - dịch tễ
5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A10 28 Giáo dục thể chất 8 4 4 4 4 4 4 8 8 8 4 T

07.CN6 PHCN6A10 28
Tâm lý - giao tiếp - 

giáo dục sức khỏe
5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A10 28

Pháp luật y tế và 

đạo đức nghề 

nghiệp

5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A10 28
Cấu tạo và chức 

năng của cơ thể
10 10 15 15 15 15 10 T

07.CN6 PHCN6A10 28

Sự hình thành bệnh 

tật và quá trình 

phục hồi

10 15 10 10 T

07.CN6 PHCN6A10 28 Tin học 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A10 28

Giải phẫu chức 

năng hệ vận động 

và thần kinh

10 10 10 10 10 10 10 10 10 T

07.CN6 PHCN6A10 28 Điều dưỡng cơ sở 5 10 10 10 10 T

07.CN6 PHCN6A10 28

Dinh dưỡng tiết 

chế trong phục hổi 

chức năng

5 5 5 5 5 5 T

07.CN6 PHCN6A10 28 Ngoại ngữ 1 9 9 14 13 15 T




